                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chủ Đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ - Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi
(Thời gian thực hiện 3 tuần từ ngày 13 / 4 đến ngày 29/ 4 năm 2026)

I. MỤC TIÊU:

- MT 1: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp của bản nhạc. 

- MT 2: Bật xa tối thiểu 50cm:

- MT 4: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.

- Quyền được phát triển:

- MT 5: Có khả năng kiểm soát tốt vận động:

- Đi/ chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần)

- MT 6: Phối hợp tay mắt trong vận động; thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.

- MT 13: Có một số hành vi và thói quen trong ăn uống.

- MT 16: Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.
- MT 35: :Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống.
- MT 36: Nhận biết một vài nét đặc trưng về danh lam thắng cảnh của địa phương và quê hương đất nước.

Quyền được tham gia.
- MT 38: .Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.

- MT 40: . Có biểu tượng về số trong phạm vi 10, thêm bớt trong phạm vi 10

- Quyền được phát triển tham gia
- Mon: Xếp thẻ số có số lượng lớn
- MT 41: Tách, gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm..
- Mon: Hoạt động với bảng trừ
- MT 43: Sử dụng một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả đo.
- MT 45: Gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau và khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
- MT 49: Nói được ngày trên đốc lịch và giờ chẵn trên đồng hồ.
- Mon: Phép cộng rắn dư

- Mon: Phép cộng rắn không dư
- MT 54: Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng, câu chuyện nào đó để người nghe có thể hiểu.

- MT 60: Đọc biểu cảm đồng dao, ca dao, thơ dành cho lứa tuổi của trẻ.

Quyền được phát triển
- Mon: Cặp: Quần đảo – Hệ thống hồ
- MT 71:  Nhận dạng chữ cái g y trong bảng chữ cái tiếng việt.
- Mon: Hoạt động với âm ghép chữ cái nhám: qu,gi
- MT 83: Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ.

- MT 84:  Thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua bài hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.

- MT 85: Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống của quê hương đất nước.

- MT 96: Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước  âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
- MT 97: Nhận ra giai điệu (vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc.
- MT 98: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.

- MT 99: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.

Quyền được sống
- MT 100: Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa.)
- MT 103:Trẻ biết phối hợp màu sắc, hình dạng, đường nét để ra sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối,  màu sắc hài hòa.
- MT 104: Phối hợp các kĩ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. 

Quyền được tham gia
- MT 110: Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.

Quyền được sống
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ: 

1. Yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ biết tên đất nước Việt Nam, Nhận biết cờ tổ quốc qua tranh ảnh, băng hình, biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.

- Biết đất nước Việt Nam có nhiều dân tộc sinh sống với nhau.

- Biết một số địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng của đất nước, đặc trưng văn hoá Việt Nam: Phong tục, truyền thống, nghề, lễ hội... 

- Cảm nhận được vẽ đẹp của quê hương, thể hiện tình cảm của mình qua  vẽ, xé dán tạo ra các sản phẩm về quê hương...

- Thích hát, hát tự nhiên, thể hiện được cảm xúc của mình qua bài hát về Quê hương - đất nước.Thích hát dân ca, và chơi trò chơi dân gian,đọc thơ, kể chuyện về quê hương đất nước.

- Yêu quí tự hào về đất nước và con người Việt Nam.

- Biết các ngày lễ lớn của đất nước như : 

+ Ngày quốc khánh : 2/9

+ Ngày giải phóng miền nam: 30/4

+ Ngày giỗ tổ hùng vương : 10/ 3 âm lịch … 

- Trẻ biết bật liên tục vào 4-5 vòng, tung và bắt bóng.

- Trẻ biết tên quê hương mình.

- Trẻ biết nghề truyền thống ở quê hương  nơi mình sống đó là nghề nông nghiệp sản xuất ra lúa gạo để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của con người

- Biết được các dụng cụ của nghề nông như cuốc, liềm…

- Biết được sản phẩm của nghề nông đó là lúa, gạo và nhiều sanr phẩm khác từ nông nghiệp như khoai, sắn, đậu….

- Biết được sự vất vả của người lao động khi làm ra các sản phẩm của quê hương mình

- Biết yêu quý và bảo vệ quê hương

- Biết hát múa và vận động nhịp nhàng theo nhạc các bài hát có trong chủ đề

- Biết đóng vai, cử chỉ thái độ, hành động của người lao động

- Trẻ biết chạy thay đổi tốc độ hướng dích dắc theo hiệu lệnh.

- Trẻ biết xem giờ đúng trên đồng hồ.

- Biết Bác Hồ là lãnh tụ của nước Việt nam

- Biết Bác luôn yêu thương, quan tâm đến các cháu thiếu nhi (Bác gửi thư, tặng quà, vui chơi cùng với thiếu nhi)

- Trẻ biết hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ

- Trẻ biết yêu quý kính trọng Bác, biết thể hiện tình cảm của mình đối với Bác

- Biết vẽ nặn xé dán, cắt dán, một số đồ dùng đồ vật mình thích để tặng Bác, dán dây hoa trang trí lớp mừng sinh nhật Bác.

* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng vẽ nặn xé dán, cắt dán,về một số danh lam thắng cảnh,địa danh, trang phục dân tộc.

- Rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc,đọc thơ,truyện diễn cảm về Bác Hồ

- Rèn đức tính quý trọng sản phẩm truyền thống của quê hương- đất nước và con người việt nam
- Rèn kỹ năng vận động đúng kĩ thuật,các thao tác nhanh nhẹn và lao động ở trẻ.
* Thái độ:

- Biết yêu quý và bảo vệ quê hương, sản phẩm của nghề nông đó là lúa, gạo và nhiều sản phẩm khác từ nông nghiệp như khoai, sắn, đậu….
- Trẻ biết yêu quý kính trọng Bác, biết thể hiện tình cảm của mình đối với Bác
- Trẻ đoàn kết với bạn yêu thương giúp đỡ bạn bè.
2. Chuẩn bị: 

a.  Đồ dùng đồ chơi.
- Tranh ảnh về cờ tổ quốc, bản đồ Việt Nam, các địa danh di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…của quê hương đất nước.

- Các nguyên vật liệu như: Giấy A4, kéo, giấy mầu, hồ dán, đất nặn, bút mầu…

- Đồ chơi xây dựng lắp ghép,đồ chơi nấu ăn các loại rau, củ, quả,cây xanh, cây cảnh.

- Trang trí lớp theo chủ đề : Quê hương đất nước.

- Xắp xếp trưng bày đồ chơi ở các góc phù hợp với nội dung chơi, chủ đề chơi

b. Đồ dùng của cô.

- Đồ dùng đồ chơi cho trẻ khi trẻ tham gia vào các hoạt động trong ngày

- Các bài thơ, câu chuyện bài hát về chủ đề

- Bút chì, bút sáp màu, giấy màu, keo hồ dán và đồ dùng học toán của trẻ

- Trang trí lớp theo chủ đề: “nghề truyến thống ở địa phương”

- Bố trí các góc chơi phù hợp với chủ đề

- Tranh ảnh về một số hoạt động cách mạng  của Bác, tình cảm của Bác đối với thiếu nhi, Lăng Bác, nhà sàn Bác ở….

- Các nguyên vật liệu như : giáy A4 kéo giấy màu hồ dán đất nặn bút màu…

- Đồ chơi xây dựng lắp ghép cây xanh cây hoa …

- Trang trí lớp theo chủ đề Bác Hồ.

- Sắp xếp trưng bày đồ chơi ở các góc phù hợp với nội dung chơi chủ đề chơi.
c. Trang trí nhóm lớp.

- Trang trí nhóm lớp, bầy đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề và giúp trẻ dễ hoạt động.

- Tận dụng sản phẩm của trẻ trang trí nhóm lớp.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ

	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 13/4-17/4)
	Tuần 2

(Từ 20/4-24/4)
	Tuần 3

( Từ 27/4-29/4)

	Chủ đề
	Đất nước Việt Nam
	Quê hương yêu quý


	Bác Hồ kính yêu



	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.

- Khi đón trẻ vào lớp cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi qui định. Hướng dẫn trẻ tìm đúng ảnh của mình để chuyển ảnh vào góc chơi và góc bé đến lớp.

- Cô trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ và về chủ đề đang thực hiện để nhờ phụ huynh giúp đỡ tìm kiếm nguyên vật liệu về chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ.

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp (có bức tranh lớn về quê hương đất nước Bác Hồ, có nhiều đồ dùng, đồ chơi về chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ)

- Đàm thoại cho trẻ kể về quê hương đất nước mình: Đất nước mình tên là gì? Có hình gì? Lá quốc kỳ của nước Việt Nam như thế nào? Thủ đô của đất nước mình là gì? Quê hương mình có danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng? Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước mình.

	TD sáng
	* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tập các động tác bài tập phát triển chung theo cô (mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp)

- Hô hấp: hít vào thở ra

- Tay: co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.

- Bụng lườn: Quay sang trái sang phải kết hợp tay chống hông.

- Chân: : Đưa ra phía trước đưa sang ngang đưa về phía sau.

- Bật: nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau 

	Hoạt động học
	Thứ 2
	HĐPTVĐ
-VĐCB: Bật xa 50cm.

	HĐ PTVĐ

VĐCB: “Đi trên ghế thể dục  đầu đội túi cát”

	HĐ PTVĐ

VĐCB: “Tung bóng lên cao và bắt bóng, chạy 18m”

	
	3
	HĐ KHXH

Tìm hiểu về nón lá

( STEAM 5E)


	HĐKPXH

Tìm hiểu về quê hương Ninh Bình


	HĐKPXH
Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu 5E
 

	
	4
	HĐLQVT

Phân biệt khối vuông, khối chữ nhật

	HĐ LQ với toán

Đo 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau

	HĐ  chuyên biệt: Kỹ năng sống

Dạy trẻ kỹ năng sống trung thực



	
	5
	HĐ làm quen với chữ cái: x s

	HĐ LQ với chữ cái

Tập tô chữ cái: x s


	NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

	
	6
	HĐ Tạo hình

Trang trí nón lá (EDP)


	HĐ Âm nhạc

Hát và vận động “Múa với bạn Tây Nguyên”


	 NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau

- TCDG: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT


	- HĐCCĐ:  Quan sát cây khế ngọt ,khế chua
- TCDG: Kéo co, nu na nu nống

- Chơi tự chọn: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Khám phá sự phát triển của hạt.

- TCDG: Kéo co, nhảy lò cò

- CTD: Chơi với vòng, bóng, phấn, sỏi và đồ chơi ngoài trời



	
	3
	-HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm vật nổi

- TCDG: Kéo co, dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: vòng, bóng, phấn, sỏi, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm trứng chìm trứng nổi

- TCDG: Cướp cờ, nu na nu nống

- Chơi tự do: với bóng, phấn, vòng, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm “ Lọc nước”

- TCVĐ: Bỏ lá, tập tầm vông

- CTD: Bóng, vòng, phấn, sỏi và đồ chơi ngoài trời



	
	4
	+HĐCCĐ: Quan sát cây Bàng sân trường.

+TCVĐ: 

“Mèo đuổi chuột”.
+CTD: Chơi với cát nước, Các đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết 

- TCVĐ: Thi xem ai nhanh, nu na nu nống
 Chơi tự do: Chơi với phấn, hột hạt, lá cây, ĐCNT
	HĐCCĐ: Khám phá sự kỳ diệu của nam châm

-Trò chơi vận động: Kéo co

-TCDG: Lộn cầu vồng

-Chơi tự do: chơi với vòng bóng phấn các đồ chơi ngoài trời.


	
	5
	- HĐCCĐ: Quan sát mô hình Làng quê Việt Nam 

-TCDG: Nhảy lò cò ,chí chí chành chành

- Chơi tự do: vòng, bóng, phấn, sỏi, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy, hoa lan ý

- TCDG: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT

 
	NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

	
	6
	- HĐCCĐ: Lao động “Chăm sóc vườn rau”
- TCDG: Mèo đuổi chuột, Chi chi chành chành.
- CTD: Bóng, vòng,  đồ chơi ngoài trời


	HĐCCĐ: Làm thí nghiệm bóng bay không nổ

TCVĐ: Mèo đuổi chuột, chí chí chành chành

CTD: Chơi với vòng, sỏi, phấn, que tính, ĐCNT
	NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

	HĐ thay thế HĐ góc
	Thứ 6
	HĐ Giao lưu:
Hoạt động giao lưu vận động “Tiếp sức”
	HĐ Giao lưu:
Hoạt động giao lưu vận động “Đua thuyền trên cạn”
	NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

	Hoạt động góc
	III. Hoạt động góc
 1. Góc phân vai 
-T1: Cửa hàng tranh ảnh, đồ lưu niệm

-T2:  Cửa hàng bán đồ truyền thống mây, tre đan Kim Sơn Ninh Bình, nấu ăn một số món ăn truyền thống Ninh Bình.

-T3:  Bán hàng, nấu ăn

a. Yêu cầu:

-  Kiến thức: Biết phân vai chơi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm ở góc chơi. Thể hiện được hành động cụ thể vào vai chơi, cùng nhau bàn bạc để đưa ra ý tưởng cho buổi chơi phù hợp với chủ đề.
+ Tuần 1: Biết nhập vai một cách tự nhiên, chơi linh hoạt sáng tạo. Biết giao tiếp mạnh dạn cùng với bạn chơi
+ Tuần 2: Trẻ biết nhập vai chơi và chơi tốt vai chơi của mình giao lưu tốt với bạn chơi. Khi chơi đoàn kết với bạn bè. Khi chơi xong biết cất đồ chơi vào đúng nơi quy định
+ Tuần 3: Trẻ biết thể hiện hoạt động của vai chơi. Biết mời chào khách, mua hàng theo nhu cầu….
- Kỹ năng: Rèn trẻ cách chơi theo nhóm, đoàn kết, cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Thái độ: Giáo dục trẻ tinh thần doàn kết vui chơi. Ý thức bảo vệ và giữ gìn đồ dúng đồ chơi. Hứng thú chơi nghe lời cô giáo.

b. Chuẩn bị: 

+Tuần 1: Các đồ dùng , tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương, đồ lưu niệm
+Tuần 2: Cửa hàng bán đồ truyền thống mây, tre đan Kim Sơn Ninh            Bình, nấu ăn một số món ăn truyền thống.
+Tuần 3: Bán hàng các tranh ảnh về Bác,nấu ăn …

c. Cách chơi:

- T1: 
+ Ai là người bán , người mua ? 

+ Người bán làm những công việc gì? 

+ Con bán tranh,quà lưu niệm cho khách con phải như thế nào cho khách biết từng món đồ mặt hàng mà con bán?
+ Bạn nào thích làm người mua?

+ Người mua phải làm những công việc gì, như thế nào?

- Gợi ý trẻ thỏa thuận vai chơi, nhiệm vụ chơi và liên kêt với các góc chơi khác.

-T2: 
+ Người bán làm những công việc gì? 

+ Người bán giới thiệu các mặt hàng.
+ Ai làm đầu bếp?

+ Con nấu những món ăn nào?

+ Trước khi nấu các món ăn con phải làm gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
+ Ai là người sơ chế thực phẩm?

+ Con sơ chế như thế nào với từng loại thực phẩm?

+ Sơ chế riêng từng loại cá, thịt, rau củ, quả. đồ sống, đồ chín phải dùng riêng dụng cụ khác nhau

+ Người mua đến mua những thực phẩm cho đầu bếp nhà hàng cần và chọn mặt hàng mình yêu thích.
-T3:

+ Người bán phải như thế nào đối với khách?

+ Người bán phải tươi cười chào mời khách 

+ Con bán tranh,quà lưu niệm về Bác cho khách con phải như thế nào cho khách biết từng món đồ mặt hàng mà con bán?

+ Đầu bếp nấu món ăn nào?
+Cô chúc con nấu những món ăn ngon hợp khẩu vị mà khách yêu thích.

2. Góc xây dựng và lắp ghép.

-T1: Xây Thủ đô Hà Nội.

-T2: Xây Thành Phố Ninh Bình.
-T3:  Xây dựng Lăng Bác.
a. Yêu cầu:

- Kiến thức: Biết sử dụng các nguyên vật liệu hàng rào,gạch,gỗ,nút ghép,cây xanh mô hình chùa một cột, lăng Bác đồ chơi để xây thủ đô hà nội,thành phố Ninh Bình,Lăng Bác…có bố cục đẹp hợp lý. Biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong
- Kỹ năng: Trẻ có thao tác chơi thành thạo, kỹ năng mô phỏng, cất đồ dùng đồ chơi theo đúng quy định.

- Thái độ: Đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
+T1: Biết cách xây dựng Thủ đô Hà Nội có nhiều cây xanh, chùa một cột, lăng Bác đồ chơi …có bố cục hợp lý.
+T2:  Trẻ biết dùng các khối gỗ, gạch chắp ghép với nhau để xây dựng Thành phố Ninh Bình. Biết cách bố trí con đường, các tòa nhà cao tầng, khu vui chơi  hợp lý, biết trang trí quang cảnh TP NB cho đẹp.

+T3:  Trẻ biết xây dựng mô hình Lăng Bác có lối vào, vườn hoa, vườn cây ăn quả…
b. Chuẩn bị: 

+ Tuần 1: Gỗ, gạch, các loại cây xanh, nhà, đèn cao áp…
+ Tuần 2: Các loại cây, gạch, gỗ hàng rào để trẻ chơi, các loại cây, mô hình đồ chơi giải trí, các khối gỗ to, mô hình nhà, đèn cao áp.

+ Tuần 3: Gỗ gạch, mô hình Lăng Bác, hoa cỏ, cây xanh, …

c. Cách chơi:
Tuần 1:

+ Bạn nào thích chơi ở góc xây dựng?

+ Nhóm xây dưng sẽ xây gì? 

+ Các con sẽ xây thủ đô hà nội như thế nào?( Trẻ nói ý định chơi)

+ Gợi ý trẻ thỏa thuận vai chơi, nhiệm vụ chơi và liên kêt các nhóm chơi khác.
Tuần 2:
+ Tuần này góc xây đựng xây gì nào?

+ Các con sẽ xây thành phố ninh bình như thế nào?( Trẻ nói ý định chơi)

+ Gợi ý trẻ thỏa thuận vai chơi, nhiệm vụ chơi và liên kêt các nhóm chơi khác.
Tuần 3:

+ Các bác ở góc xây dựng chúng mình sẽ xây dựng công trình gì?

+ Xây lăng Bác các con xây như thế nào? Có mô hình gì để nhận biết các con đang xây lăng bác?

Trẻ sử dụng các NVL đã có để xây dựng mô hình Lăng Bác theo ý hiểu của mình. Trẻ phân công nhau xây từng khu vực một, bạn xây vườn cây, bạn xây Lăng Bác, bạn xây nhà sàn….

3. Góc học tập sách-truyện.

T1: Xem sách tranh về quê hương, đất nước…, làm anbunl về các thành phố lớn của đất nước

-T2: Xem tranh về danh lam thắng cảnh ở Ninh Bình, làm allbum cảnh đẹp quê hương em.
-T3: Tô mầu tranh, Xem sách làm Allbum về Bác

a. Yêu cầu:

- Kiến thức: Xem sách tranh về quê hương, đất nước…, làm anbunl về Bác về các thành phố lớn của đất nước

- Trẻ xem tranh và kể chuyện theo tranh, cắt dán ảnh làm anbuml theo ý tưởng của trẻ, làm Allbum cảnh đẹp quê em. 
T1: Trẻ biết làm anbuml về cảnh đẹp đất nước. Biết xem tranh và kể chuyện theo tranh.

T2:  Trẻ biết dở sách nhẹ nhàng và biết cách xem sách và biết tên các địa danh có trong hình ảnh. Biết quý trọng và yêu sách. Xem tranh anh về phong cảnh quê hương Ninh Bình.
T3: Xem sách làm sách về Bác
 Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện về Bác, tô mầu tranh…Cắt các hình ảnh làm Allbum  về Bác. 
- Kỹ năng: Trẻ có thao tác chơi thành thạo, kỹ năng mô phỏng, cất đồ dùng đồ chơi theo đúng quy định.

Phát triển tư duy, khả năng quan sát cho trẻ. Rèn kỹ năng cắt dán, 
- Thái độ: Đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
b. chuẩn bị

-T1: Kéo hồ dán, dập ghim, giấy a4, hồ dán... Tranh ảnh, chuyện …về cảnh đẹp quê hương, đất nước

-T2: Các loại sách, tranh ảnh có trong chủ đề, một số hình ảnh cảnh đẹp quê em.

-T3:  Tranh ảnh, sách truyện về Bác. Kéo hồ dán, bìa dán, bút mầu….

c. Cách chơi:
Tuần 1:

+ Bạn nào thích chơi ở góc sách truyện?

+ Ở góc các con làm  gì? 

+ Trẻ xem sách tranh về quê hương, đất nước…, làm anbunl về các thành phố lớn của đất nước

- Trẻ xem tranh và kể chuyện theo tranh, cắt dán ảnh làm anbuml theo ý tưởng của trẻ

Tuần 2:

+ Tuần này góc sách truyện các con làm gì nào?

+ Xem tranh anh về phong cảnh quê hương Ninh Bình.

+ Ngoài xem tranh ra các con còn làm gì nữa?

+ Làm Allbum cảnh đẹp quê em.

- Cô cho trẻ về góc chơi và trò chuện cùng trẻ về nội dung sách, chuyện mà trẻ dang xem.

- Hướng dẫn trẻ xem tranh. 

Tuần 3:

+ Tuần này góc sách truyện các con làm gì nào?

+ Xem sách làm sách về Bác,tô màu về bác .
 Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện về Bác, tô mầu tranh…Cắt các hình ảnh làm Allbum  về Bác.
4. Góc tạo hình.

-T1: Tô màu tranh quê hương, cắt dán lá cờ Việt Nam.

-T2: Tô màu tranh phong cảnh về quê hương, tạo hình nón, trang phục áo dài từ lá cây khô.
-T3:  Tô mầu tranh, Xem sách làm Allbum về Bác

- Góc tạo hình: Tô màu, vẽ tranh tặng Bác. Làm dây hoa dâng Bác

a. Yêu cầu:

- Kiến thức: Tô màu, cắt dán lá cờ Việt Nam, tô màu bản đồ Việt Nam, tranh phong cảnh về quê hương...

- Trẻ cắt các hình lá cờ tổ quốc và dán 

+ Tạo hình nón lá, trang phục áo dài từ lá khô, vẽ tranh tặng Bác Hồ, làm dây hoa dâng Bác
 Trẻ biết phân công nhau, bạn vẽ tranh theo ý thích để tặng Bác, bạn tô màu tranh Lăng Bác, bạn cắt dây hoa

T1: Rèn kỹ năng tô mầu, cắt dán… Trẻ biết cầm bút và ngồi đứng tư thế, tô màu tranh đẹp hài hoà không bị chườm ra ngoài. Biết cắt dán lá cờ Việt Nam.

T2:Trẻ biết cách cầm bút và tô màu đều không bị lem ra ngoài. Phối hợp các màu sắc để bức tranh phong cảnh luôn đẹp, biết tạo hình những bộ áo dài đẹp và nón lá

T3: Rèn kỹ năng tô mầu cho trẻ, rèn kỹ năng vẽ, làm dây

- Kỹ năng: Trẻ có thao tác chơi thành thạo, kỹ năng mô phỏng, cất đồ dùng đồ chơi theo đúng quy định.

- Thái độ: Đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
b. chuẩn bị

-T1: Tranh, màu sáp, kéo và tranh, cờ tổ quốc, bản đồ Việt Nam, hồ dán, khăn lau…
-T2: Sáp màu, tranh tô màu phong cảnh quê hương, lá khô, kéo, băng dính 2 mặt, giấy A4
-T3:  giấy A4,  sáp màu, tranh tô màu, dấy màu, hồ dán

c. Cách chơi:
Tuần 1:

+ Bạn nào thích chơi ở góc tạo hình?

+ Ở góc tạo hình con làm gì? 

+ Tô màu, cắt dán lá cờ Việt Nam, tô màu bản đồ Việt Nam...

- Trẻ cắt các hình lá cờ tổ quốc và dán 

- Tô màu bản đồ Việt Nam

Tuần 2:

+ Ở góc tạo hình con làm gì? 

+ Tô màu tranh phong cảnh về quê hương

+ Tạo hình nón lá, trang phục áo dài từ lá khô.
Tuần 3:

+ Ở góc tạo hình con làm gì? 

+ Tô màu tranh Lăng Bác, vẽ tranh tặng Bác Hồ, làm dây hoa dâng Bác
 Trẻ phân công nhau, bạn vẽ tranh theo ý thích để tặng Bác, bạn tô màu tranh Lăng Bác, bạn cắt dây hoa

5. Góc xếp hình và lắp ghép. 
-T1: Lắp ghép mô hình chùa một cột, nhà sàn,…
-T2: Góc xếp hình, lắp ghép: Lăp ghép mô hình Thành phố Ninh Bình, Mô hình chùa Bái Đính. 
a. Yêu cầu:

- Kiến thức:
T1: : Biết lắp ghép mô hình chùa một cột, nhà sàn

T2: Lăp ghép mô hình Thành phố Ninh Bình, Mô hình chùa Bái Đính 

- Kỹ năng: Trẻ có thao tác chơi thành thạo, kỹ năng mô phỏng, cất đồ dùng đồ chơi theo đúng quy định.

- Thái độ: Đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
b. chuẩn bị

-T1: Hình khối, hình hoa, ghép nút, lắp nghép,…

-T2: Lăp ghép mô hình Thành phố Ninh Bình, Mô hình chùa Bái Đính 
c. Cách chơi:
Tuần 1:

+ Bạn nào thích chơi ở góc lắp ghép?

+ Nhóm con lắp ghép hình gì? 

+ Con sẽ lắp ghép hình gì,lắp ghép như thế nào?( Trẻ nói ý định chơi)

Tuần 2:

+ Tuần này góc con lắp ghép gì nào?

+ Các con sẽ lắp ghép như thế nào?( Trẻ nói ý định chơi)

+ Gợi ý trẻ thỏa thuận vai chơi, nhiệm vụ chơi và liên kêt các nhóm chơi khác.
6.Góc thiên nhiên
-T3:  Chăm sóc cây cảnh

a. Yêu cầu:

- Kiến thức: trẻ biết lao động những việc vừa sức, biết yêu thiên nhiên chăm sóc cây cảnh, trẻ biết cách chăm sóc cây, lau lá cây.
Chăm sóc cây cảnh.
Trẻ chăm sóc cây, tưới cây,trồng cây,gieo hạt.
- Kỹ năng:Rèng kỹ năng kiên trì,cẩn thân khi chăm sóc cây xanh, cất đồ dùng đồ chơi theo đúng quy định.

- Thái độ: Yêu quý cây xanh,bảo vệ cây
b. chuẩn bị

-T3:  - Cây xanh, giẻ lau lá, bình tưới nước, hạt đỗ đã ngâm qua nước, chậu cây, đất, cuốc, xẻng.
c. Cách chơi:
Tuần 3:

+ Bạn nào thích chơi ở góc thiên nhiên ?

+ Con làm gì ở góc thiên nhiên? 

+ Muốn cây xanh tốt con phải làm gì?

- Cô giới thiệu góc chơi và cho trẻ ra góc để chơi.

- Cô cho trẻ mang dụng cụ ra góc thiên nhiên và hướng dẫn trẻ tưới cây, lau lá cây, gieo hạt.
-Giáo dục: Trong khi chơi chúng mình phải chơi như thế nào?

Chơi cùng nhau. Không tranh giành quăng ném đồ chơi. Lấy cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định. Vui chơi đoàn kết.


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. 

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	 1.HĐ ứng dụng mon: Hoạt động với bảng trừ
2 Chơi tự chọn ở góc tạo hình góc âm nhạc, góc lắp ghép xếp hình, góc sách truyện
	1.HĐ ứng dụng mon: Quần đảo - hệ thống hồ
2. Chơi tự chọn ở các góc phân vai, tạo hình.
	1.HĐ ứng dụng mon: Phép cộng rắn không dư
2. Chơi tự chọn ở góc sách truyện, góc chữ cái, góc toán, góc phân vai, góc lắp ghép-xếp hình.
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	1. Hướng dẫn trò chơi âm nhạc “ Tai ai tinh”

2. Ôn chữ cái đã học


	1. Hướng dẫn trẻ làm ở vở Bé khám phá khoa học.

2. Ôn chữ cái đã học.
	1. Hướng dẫn trò chơi Nhảy bao bố

2. Chơi tự chọn ở góc XD, góc khám phá, góc kỹ năng sống, góc vận động
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	1.HĐ ứng dụng mon: Phép cộng rắng không dư
2. Bé ơi hãy bảo vệ môi trường xung quanh lớp
	1.HĐ ứng dụng mon: 

Hoạt động với âm ghép chữ cái nhám: qu,gi

2. Chơi tự chọn ở góc tạo hình góc âm nhạc, góc lắp ghép xếp hình, góc sách truyện
	1.HĐ ứng dụng mon:Xếp thẻ số có số lượng lớn 
2. Ôn chữ cái đã học.
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	1. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy

2. Ôn chữ cái đã học


	1. Dạy trẻ kỷ năng sống: Bé làm gì khi bị lạc bố mẹ

2. Trẻ chơi ở góc

hình.
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
Chủ đề nhánh 1: Đất nước Việt Nam

Thực hiện 1 tuần từ ngày 13/4 đến 17 /4/2026
Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

  Hoạt động phát triển vận động 

                    VĐCB: Bật xa 50 cm.

NDKH: TCVĐ “Chuyền bóng qua đầu”

NDTH: ÂN “ Việt Nam ơi”, “ Yêu hòa bình”
1. Mục đích, yêu cầu

a) Kiến thức: 

-Trẻ biết tên vận động “ Bật xa 50cm”. Tên trò chơi “Chuyền bóng qua đầu”.

- Biết biết thực hiện vận động đúng kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của cô.

- Quyền được chấp nhận đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Trẻ có quyền được phát triển tham gia vào các hoạt động trong giờ.

b) Kỹ năng: 

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, tập trung.
- Phát triển cơ chân và rèn luyện sức khoẻ và sự rắn chắc của đôi chân cho trẻ.

- Biết chơi trò chơi “Chuyền bóng qua đầu”.

c) Thái độ: 

- Giáo dục trẻ yêu quý người thân trong gia đình.
- Giáo dục trẻ tính tự tin, kiên trì và có ý thức kỉ luật trong giờ học, thích thú tham gia hoạt động.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn trong giờ học.

2. Chuẩn bị

* Đồ dùng của cô

- Xắc xô, vạch chuẩn, 10-15 quả bóng.

- Nhạc các bài hát.

* Đồ dùng của cháu

- Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú
- Xin chào mừng các bé đến với hội thi “Bé khoẻ, bé ngoan” ngày hôm nay.

- Đến với hội thi ngày hôm  nay gồm hai đội  đó là đội số 1 và đội số 2.

- Trước khi vào chương trình chúng ta cùng tham gia trò chơi “Hãy làm theo tôi”.

- Để tham gia hội  thi “ Bé khoẻ, bé ngoan”  tốt chúng mình phải như thế nào?

- Các đội  đã sẵn sàng  tham dự hội thi chưa ?

- Và chúng mình cùng khởi động.

2. Nội dung:

2.1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân: đi thường, đi bằng gót chân, đi  thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi mé bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh, về  đội hình  4 hàng dọc.

 2.2. Hoạt động 2: Trọng động
* BTPTC

- Xin chào mừng các đội  đến với phần thi đầu tiên của hội thi đó là phần thi “Đồng diễn”, các đội  chú ý tập theo cô, đội  nào tập đúng và đẹp sẽ dành chiến thắng.

- Cô cho trẻ tập theo nhạc bài hát “Việt Nam ơi” với các động tác: tay, bụng, chân, bật.

+ Động tác tay: 2 tay giang  ngang  đưa về phía trước. (2l×8N)

+ Động tác bụng: 2 tay đưa lên cao cúi gập người xuống. (2l×8N)

+ Động tác chân: 2 tay chống hông kiễng chân , khụy gối. (4L×8N)

+ Động tác bật : bật tiến về phía trước. (2l×8N)

*VĐCB: Bật xa 50 cm

- Phần  thi thứ hai của các đội trong hội thi  đó là phần thi “ Khỏe khoẻ” trong phần thi các  đội phải thực hiện một vận động  “Bật xa 50 cm”.

- Ban tổ chức sẽ giành thời gian là 1 phút cho các đội sẽ thảo luận và cùng tìm ra cách để vượt qua thử thách của chương trình.

- Cho đại diện 2 đội lên thực hiện cách vượt qua thử thách.

- Cô cho trẻ các đội đặt câu hỏi cho nhau.

- Để làm tốt phần thi này xin mời các đội chú ý lên xem cô thực hiện.

- Cô làm mẫu lần 1: không phân tích.

- Cô hỏi trẻ tên vận động ?

- Để các đội làm tốt phần thi này xin mời các đội  xem cô thực hiện lại 1 lần nữa.

- Cô làm mẫu lần 2: phân tích kỹ động tác.

“Từ đầu hàng cô đi ra trước vạch xuất phát. Tư thế chuẩn bị: 2 chân cô đứng  trước vạch chuẩn, tay cô  đưa ra phía trước khi bắt đầu thì 2 tay đưa ra sau đồng thời kiễng 2 chân và nhún chân dùng lực của cơ thể bật qua rãnh nước  và tiếp đất bằng mũi bàn chân và đưa 2 tay ra phía trước để giữ  thăng bằng cho cơ thể  sau đó cô đi về cuối hàng”.

- Cô hỏi trẻ tên bài tập?

- Cô gọi 2 trẻ khá lên tập mẫu cho cả lớp xem, cô cho cả lớp nhận xét, cô nhận xét và sửa sai cho trẻ.

*Bây giờ xin mời các đội tham gia nhé

- Cô cho trẻ lần lượt lên tập thực hiện xong về cuối hàng.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Lần 2: Cô cho trẻ  bật  nâng cao độ xa tùy vào khả năng của trẻ.

- Cô hỏi trẻ tên bài tập?

* TCVĐ : “Chuyền bóng qua đầu”
- Xin chào mừng đến phần thi thứ ba đó là phần thi “Tài năng”

-Trong phần thi này các gia đình được chơi 1 trò chơi  đó là trò chơi ”Chuyền bóng qua đầu”

- Phần thi  có cách chơi như sau. Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” và cũng là lúc bài hát được bắt đầu, bạn  đứng đầu hàng lên cầm bóng và chuyền bóng qua đầu cho bạn đứng sau, bạn đứng sau đón bóng bằng  tay  trên tay dưới  làm sao hai tay không  chậm vào tay bạn đằng trước, cứ như thế cho đến  bạn cuối hàng. Bạn cuối hàng cầm bóng lên  để vào rổ của đội mình và cứ như vậy khi bài hát kết thúc đội nào chuyền được nhiều bóng đội đó sẽ giành chiến thắng.

- Luật chơi: Nếu  đội  làm rơi bóng và  ôm bóng sẽ không được tính quả bóng đó và phải chuyền lại từ đầu .

- Cô cho các gia đình chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần chơi, cô nhận  xét và động viên trẻ

2.3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
-  Cô nhận xét và tuyên dương trẻ, cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp theo nhạc bài hát  “Chim mẹ chim  con”

1. Kết thúc: Cô chuyển hoạt động khác.
	- Trẻ vỗ tay

 

 

- phải khỏe mạnh ạ.

 - Sẵn sàng ạ

 

 

 

-Trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu chân, sau đó trẻ về 2 hàng dọc và chuyển đội hình 4 hàng dọc

 

 

 

 

 

-Trẻ tập BTPTC  với các động tác:tay ,chân , bụng , bật

 -  2 lần 8 nhịp 

- 2 lần 8 nhịp

- 4 lần 8 nhịp

- 2 lần 8 nhịp

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

-Trẻ quan sát cô tập mẫu

- Bật xa 50cm

- Vâng ạ 

 - Trẻ quan sát cô tập mẫu

-Trẻ nói tên bài tập cô làm mẫu

- 2 trẻ khá lên tập mẫu cho cả lớp xem

- Lần lượt các trẻ lên tập

- Các  đội thi đua nhau

 

- Bật xa 50cm 

 

 

-Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

-Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

-Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp.


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 


- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau


- TCDG: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ biết được tên, đặc điểm của loại cây ở vườn rau. Biết chăm sóc cây tưới nước.

b. Kỹ năng: Phát triển khả năng quan sát, so sánh

c. Thái độ: Trẻ biết kính trọng, yêu quý Bác Hồ

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của trẻ:

- Một số hình ảnh về Bác và các cháu thiếu nhi

- Vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT.

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3.Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Hát bài Nhớ ơn Bác đi đến vị trí quan sát

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1. HĐCCĐ:  : Quan sát vườn rau

- Cô giới thiệu bài quan sát hôm nay, dẫn trẻ đến vườn rau

- Cô cho trẻ quan sát cây rau mùng tơi:

+ Đây là cây rau gì?

+ Cây có những bộ phận nào?

- Cô cho trẻ quan sát cây rau đay

+ Đây là cây gì?

+ Lá có đặc điểm như thế nào?

+ Cây rau này là rau ăn gì? Chúng thường được dùng để làm gì?

- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ và ăn nhiều rau xanh
	Trẻ trả lời

Cả lớp hát

Cây mùng tơi

Phần thân, cành, hoa, rễ

Cây rau đay

Lá to dài

Rau ăn lá, nấu canh cua ăn vào mùa hè.

Trẻ lắng nghe

	2.2.Hoạt động 2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng

 Cô nói cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi tập thể 3, 4 lần
	Trẻ chơi đúng theo cách chơi, luật chơi

	 2.3. Hoạt động 3. Chơi tự chọn: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT

- Cô giới thiệu các đồ chơi, cho trẻ chọn đồ chơi để chơi.

- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ. Kiểm tra sỹ số, nhận xét buổi chơi, cho trẻ lên lớp
	Trẻ chọn đồ chơi mình thích để chơi

Vui chơi đoàn kết

Trẻ lên lớp cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Như kế hoạch tuần 1
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 
1. Hoạt động ứng dụng Montessori: 

I.Chuẩn bị
1.Đối tượng: 5 tuổi

     2.Giáo cụ: Thảm , Bảng trừ, thanh màu xanh và thanh màu đỏ từ 1-9, phép trừ ghi trên giấy, thanh che
3.Mục đích trực tiếp: Trẻ nhận biết được các phép tính trừvà biết cách thao tác để tìm ra được kết quả

4.Mục đích gián tiếp: Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ, quan sát, chú ý, tập trung

5.Điểm hấp dẫn: Trẻ được thao tác với các thẻ số từ 1-9
6.Ngôn ngữ: Cung cấp cho trẻ vốn từ các số thứ tự từ 1-18
7. Kiểm soát lỗi: Xem trẻ có biết xếp các phép tính trừ và tính được ra hiệu của phép trừ không
8.Hình ảnh
[image: image1.jpg]



II.Hướng dẫn thực hiện
1. Cô đi lấy thảm từ ống thảm, sau đó trải thảm ra sàn

2. Lấy giáo cụ đặt trên thảm

3. Giới thiệu tên hoạt động “ thao tác với bảng trừ”

4. Xếp lần lượt từ trên xuống dưới theo thứ từ tử 9-1 thanh màu xanh bên trái, thanh màu đỏ bên phải của bảng trừ

5. Xếp các thanh che phía bên trên của bảng trừ

6. Chỉ tay vào phép trừ, đọc phép trừ

Ví dụ: Phép tính 10-4

Chỉ tay trái vào số 10 trên bảng trừ. Tay phải đếm số tiếp theo từ 11- đến hết bảng xem có bao nhiêu số ( có 8 số phía sau). Dùng tay đếm các thanh che từ phải sang trái, đếm cho đến thanh che thứ 8 thì lấy thanh che 8 ra

7. Đặt thanh che thứ 8 vào sau số 10 trên bảng trừ ( mục đích để che các số còn lại sau số 10)

8. 10-4. Nên lấy thanh xanh số 4 xếp vào sát bên trái của thanh che-> ra kết quả là số 6 ghi ở phía trên của thanh xanh

9. Lấy thanh đỏ số 6 đặt vào cạnh thanh xanh-> sau đó viết kết quả phép trừ ra giấy

10. Cất giáo cụ. Cuối cùng cô nói “ Con hoạt động bao nhiêu lần tùy thích, hoạt 
2. Chơi tự chọn ở góc tạo hình góc âm nhạc, góc lắp ghép xếp hình, góc sách truyện

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc: 

……………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………

                      *************************************************

                                 Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

         Hoạt khám phá xã hội

Tìm hiểu về nón lá (5E)
1. Mục đích, yêu cầu:
a. Kiến thức;
    - Trẻ nhận biết và gọi tên "nón lá" – một vật dụng truyền thống của Việt Nam.

- Tìm hiểu chất liệu, cách làm nón lá, ứng dụng trong đời sống.

b. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, và tư duy sáng tạo.

- Luyện tập kỹ năng khéo léo qua hoạt động thực hành làm mô hình nón lá.

c.Thái độ:

- Yêu thích, trân trọng và tự hào về văn hóa Việt Nam
- Hứng thú với các hoạt động khám phá và sáng tạo.

2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng cho giáo viên:

- Hình ảnh, video về quá trình làm nón lá.

- Một số mẫu nón lá thật.

- Vật liệu thủ công (giấy bìa, giấy màu, keo dán, kéo, tre nhỏ, lá dừa...).

b. Đồ dùng cho trẻ:

- Mỗi trẻ: giấy bìa, kéo, keo dán, màu tô.

III. TIẾN HÀNH THEO MÔ HÌNH 5E
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	E1: Engage (Gây hứng thú) – 10 phút
Hát bài hát về quê hương, đất nước.

Đố vui: “Vật gì che nắng, che mưa, thường đội trên đầu?”

Giáo viên giới thiệu về chủ đề hôm nay: “Nón lá – một nét đẹp văn hóa Việt Nam.”

E2: Explore (Khám phá) – 15 phút

Giáo viên cho trẻ xem hình ảnh, video về quy trình làm nón lá.

Trẻ quan sát nón lá thật, cảm nhận chất liệu (lá, khung tre, chỉ).

Thảo luận: Nón lá dùng để làm gì? Tại sao người Việt Nam lại dùng nón lá?

E3: Explain (Giải thích) – 10 phút

Giáo viên giải thích quy trình làm nón lá từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Trẻ đặt câu hỏi và giáo viên giải đáp về đặc điểm và công dụng của nón lá.

Nón lá tiếng anh đọc là “Symbol”

E4: Elaborate (Mở rộng) – 20 phút

Giáo viên hướng dẫn trẻ làm mô hình nón lá bằng giấy.

Trẻ tự trang trí nón lá theo sở thích (vẽ hoa, dán sticker...).

Trẻ thuyết trình về sản phẩm của mình

E5: Evaluate (Đánh giá) – 10 phút

Hỏi trẻ: Nếu không có nón lá, chúng ta có thể dùng gì thay thế?

Cùng nhau diễn kịch nhỏ về bác nông dân, cô gái Việt Nam đội nón.

Giáo viên nhận xét, khen ngợi và tổng kết bài học.
Củng cố lại kiến thức: Trẻ nói lại điều mình nhớ về nón lá.

Giáo viên dặn dò: Quan sát và kể lại cho gia đình về nón lá.

Dặn trẻ mang sản phẩm về khoe với bố mẹ.
Trẻ có hứng thú với hoạt động không?

Trẻ có nhớ và gọi tên đúng "nón lá" không?

Trẻ có sáng tạo trong quá trình làm sản phẩm không?

Trẻ có thể kể lại những điều đã học về nón lá không?
	Trẻ hát

Trẻ giải câu đố

Trẻ xem video

Trẻ thảo luận

Trẻ lắng nghe

Trẻ đặt câu hỏi

Trẻ phát âm cùng cô

Trẻ thực hiện

Trẻ trang trí

Trẻ lên thuyết trình

Đội mũ vải

Trẻ thực hiện

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời




II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

          - HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm vật nổi

          - TCVĐ: Kéo co

         - TCDG:  Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: vòng, bóng, phấn, sỏi, ĐCNT

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ quan sát và biết được vật nào chìm, vật nào nổi

b. Kỹ năng: Phát triển khả năng quan sát

c. Thái độ: Chơi đoàn kết với bạn bè.

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dung của cô:

- Chậu nước, các vật gỗ, sắt, nhựa, inox

- Câu hỏi đàm thoại

- Vòng, bóng, phấn, sỏi, sân chơi sạch sẽ, an toàn

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành:


	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Hát bài Cháu yêu cô chú công nhân đi đến thảm cỏ sân trường để làm thí nghiệm

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm vật nổi

- Cô giới thiệu bài thí nghiệm hôm nay

- Cô đưa ra cái thìa inox, que gỗ, cái khóa, cái thìa nhựa hỏi trẻ đó là cái gì? 

- Được làm bằng chất liệu gì?

- Cô đưa từng vật cho trẻ thả xuống chậu nước, và hỏi trẻ chuyện gì xảy ra

- Tại sao lại như thế?
	- Trẻ trả lời

- Cả lớp hát

- Trẻ lắng nghe

- Thìa inox, que gỗ, cái khóa, thìa nhựa

- Nhiều chất liệu

- Trẻ quan sát

- Vật bằng nhựa, bằng gỗ, trẻ thì nhẹ nên nổi. Còn vật bằng sắt, inox thì nặng nên chìm.

	2.2. Hoạt động 2: TCDG: Kéo co, dung dăng dung dẻ

- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi. Cho trẻ chơi 3 – 4 lần
	- Trẻ chơi đúng theo cách chơi, luật chơi

	2.3. Hoạt động 3:  Chơi tự do: vòng, bóng, phấn, sỏi, ĐCNT

- Cô giới thiệu các đồ chơi, cho trẻ chọn đồ chơi để chơi.

- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ. Kiểm tra sỹ số, nhận xét buổi chơi, cho trẻ lên lớp
	- Trẻ chọn đồ chơi mình thích để chơi

- Vui chơi đoàn kết

- Trẻ lên lớp cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: 

Thực hiện như kế hoạch tuần 1

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

1. Hướng dẫn trò chơi âm nhạc “ Tai ai tinh”

2. Ôn chữ cái đã học

* Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh

1.  Mục đích yêu cầu:

a. Kiến thức 

- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu, đúng nhạc

b. Kĩ năng 

- Rèn vận động múa theo lời bài hát. Kỹ năng hát và  múa.

- Kỹ năng cảm thụ âm nhạc khi nghe.

c. Thái độ

- Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình qua bản nhạc và lời bài hát.

 2. Chuẩn bị: 

Nhạc một số bài hát: 
Quê hương tươi đẹp, yêu Hà Nội,....

3. Tiến hành:

- Cô chia lớp thành 3 đội: 

- Cô nói cách chơi và luật chơi cho trẻ: Cô cho xuất hiện các ô số ( màu xanh, màu đỏ, màu vàng) trên máy chiếu. Sau mỗi ô số là 1 bản nhạc. Nhiệm vụ của mỗi đội phải lắng nghe và đoán được tên bài hát tên tác giả, hát và biểu diễn được bài hát đó. Nếu đội mình không làm được theo yêu cầu thì dành quyền trả lời cho hai đội còn lại.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô cho trẻ chơi

- Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

2. Ôn chữ cái đã học

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc: 

……………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

…………………………………………………………………………………
                      *************************************************

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

Hoạt động làm quen với toán: 

Phân biệt khối vuông, khối chữ nhật 

NDTH: - ÂN “ Yêu Hà Nội”

1. Mục đích-Yêu cầu

a. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên gọi, nhận biết, phân biệt các khối: Khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật
b. Kỹ năng: 

- Rèn cho trẻ diễn đạt 1 cách rõ ràng
- Trẻ được vận động và phản xạ theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ biết tạo các khối thông qua các hoạt động nặn

- Phát triển óc sáng tạo, khả năng tư duy so sánh

c. Thái độ: 

- Yêu thích môn học
2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của cô: 

- Thùng, khối nhựa đã được đựng trong thùng, 1 số khối đã được học đựng trong rổ đếm làm vé tàu.
- Một số bộ quần áo bằng xốp, mũ có gắn các khối.

b. Đồ dùng của trẻ: 

   Đất nặn, bảng, các khối vuông để cho trẻ xêp tranh.

c. Đồ dùng trang trí tạo môi trường: 

- Phòng tranh về 1 số nghề ,Tranh ảnh và đồ dùng 1 số nghề phổ biến.

3. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Hát và vận động: Yêu Hà Nội

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 vé là các hình khối để lên xe buýt

2. Nội dung:

2.1. Hoạt động 1:  Luyện tập nhận biết tên 4 khối

- Cho trẻ giơ vé theo yêu cầu của cô

VD: Các bạn có vé khối cầu giơ lên

- Cho trẻ xếp hàng theo yêu cầu

VD: Các bạn có vé khối vuông xếp thành 1 hàng

 2.2. Hoạt động 2: Phân biệt các khối qua đặc điểm riêng.

- Cho trẻ nhắm mắt tìm khối

VD: Tìm cho cô khối vuông

+ Vì sao nhắm mắt mà con lại tìm được khối vuông?

+ Khối vuông có đặc điểm gì? (Tương tự với các khối khác)

- Tương tự với khối chữ nhật

- Bạn nào cho cô biết khối vuông và khối chữ nhật có điểm gì giống nhau? Điểm gì khác nhau?

- Cho trẻ trồng thử các khối lên nhau và rút ra nhận xét

- Cô giới thiệu thêm về khối chữ nhât đặc biệt có 2 mặt là hình vuông.

- Các bạn ơi khối vuông trong tiếng anh phát âm là “square”, còn khối chữ nhật là “ rectangular block”

2.3. Hoạt động 3: Trò chơi

* TC1: Tìm khối theo yêu cầu của cô.

- Cô nói tên, trẻ tìm khối.

- Cô nói đặc điểm của từng khối, trẻ tìm khối.

* TC2: Tìm các đồ vật, đồ chơi trong lớp, các sản phẩm, dụng cụ các nghề có hình dạng giống các hình đã học.

* TC 3: 3 đội tìm các đồ vật có dạng khối vuông, khối chữ nhật xếp theo quy tắc mà cô yêu cầu

3.  Kết thúc: Hát bài “ Quê hương tươi đẹp” ra ngoài
	- Trẻ hát vận động theo nhạc

- Trẻ lấy vé lên xe

- Trẻ dơ khối

- Trẻ xếp hàng theo yêu cầu

- Trẻ nhắm mát tìm khối

- Vì khối vuông không lăn được

- Khối vuông có 6 mặt đều là hình vuông

- Đều có 6 mặt

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ phát âm cùng cô

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ tìm khối

- Trẻ tìm đồ vật xung quanh lớp

- Trẻ tìm đồ vật xung quanh lớp

- Trẻ hát, đi ra ngoài


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

- Hoạt động có chủ đích: Quan sát cây Bàng ở sân trường.

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- CTD: Chơi với cát nước, các đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ chú ý quan sát và nói được một số đặc điểm cây bàng. Trẻ biết ích lợi của cây Bàng.
 b.Kỹ năng.Rèn khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ có chủ định.
c. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ chăm sóc cây trồng.

2. Chuẩn bị.

a. Đồ dùng của  cô: Xô nước, bình tưới cây, chổi.

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3. Cách tiến hành.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú

-  Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng ra sân. Hát bài hát:

Khúc hát dạo chơi. Cô gợi ý cho trẻ quan sát.

2. Nội dung.

2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây bàng ở sân trường.

- Cô đố các con đây là cây gì đây ?

- Các con biết gì về cây bàng các con hãy kể

cho cô và các bạn biết?

- Cô gọi 1- 2 trẻ lên chỉ từng phần của cây bàng

cả lớp quan sát.

- Đây là phần gì ? Thân cây như thế nào? ( Cho

1-2 trẻ sờ thân cây)

- Cây bàng thuộc loại thân gì?

- Bạn nào chỉ cành bàng?

- Các con thấy những cành bàng này như thế

nào với nhau?

- Lá bàng có màu gì ?

- Cây bàng sống được nhờ cái gì ?

- Rễ cây có nhiệm vụ gì ?

- Trồng cây bàng có ích lợi gì ?
- Muốn cây xanh tốt chúng ta phải làm gì? 

* Cô chốt lại: Đây là cây bàng, cây có thân sần sùi, có nhiều cành to nhỏ tỏa ra các phía khác nhau, cây có lá to có màu xanh và rễ bám sâu dưới lòng đất. Cây bàng là cây thân gỗ, cây có tán lá rộng, trồng cây bàng để lấy bóng mát.

 => Giáo dục trẻ chăm sóc:  tưới nước, nhổ cỏ, không bứt lá bẻ cành. 

* Hoạt động trải nghiệm 

- Cô cho trẻ nhổ cỏ, tưới nước cho cây, nhặt lá và quét sân xung quanh chia trẻ ra làm 3 nhóm - Nhóm 1: Nhổ cỏ xung quanh gốc cây bàng - Nhóm 2: Nhặt lá, quét lá xung quanh - Nhóm 3: Tưới nước cho cây bàng. - Cô quan sát bao quát trẻ hoạt động

2.2. Trò chơi: Mèo đuổi chuột
+ Luậtchơi: Chuột chạy,mèo đuổi bắt. Nếu chuốt chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.
+Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn cho trẻ xếp thànhh vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Ban đầu để mèo và chuột đứng  cách nhau một khoảng 2m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để trốn mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Động viên trẻ vui chơi đoàn kết

2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do
- Trẻ chơi với hột, hạt, que, cát, đá cuội.

- Trẻ chơi đồ chơi ngoài trời.

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát, hướng dẫn trẻ.

3. Kết thúc 

- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số, khen động viên trẻ và nhận xét buổi chơi, cho trẻ về lớp.
	Trẻ ra sân

- Trẻ trả lời

- Trẻ nhận xét

Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

Trẻ trải nghiệm

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi TCVĐ

- Trẻ chơi tự do

-Trẻ tham gia trò chơi

-Trẻ lên lớp cùng cô.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: 

Bổ sung góc kỹ năng sống: đan nong mốt, tết tóc, xâu dây giầy, cài cúc áo

1. Mục đích : Trẻ biết đan nong mốt bằng các nong xốp, tết tóc cho em bé, xâu luồn dây giày một cách khéo léo.

2. Chuẩn bị: các nguyên liệu đan nong mốt bằng xốp, các bộ tóc bằng len, giây buộc tóc, các đôi giày có dây.

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô giới thiệu lớp có nhiều đồ chơi đẹp, các con có thích chơi không nào?

- Đến góc kỹ năng sống cô giới thiếu đồ chơi hấp dẫn đó là có rất nhiều bộ tranh về giáo dục kỹ năng sống, nguyên liệu đan tết, bộ tết tóc, các giày có dây …

2. Nội dung

- Cô chỉ vào từng đồ dùng và hỏi trẻ đây là cái gì?

- Cô giơ bộ nguyên liệu đan nong mốt lên hỏi trẻ sẽ đan như thế nào? Cô hướng dẫn trẻ đan: lấy từng nan, đan theo hàng, luồn từng nan đi qua các thanh theo trình tự trên dưới, lần lượt đan hết hàng.

- Cô hướng dẫn trẻ tết tóc

- Giáo dục trẻ khi chơi không chen lấn, vui chơi đoàn kết. Nếu các con thích chơi với đô chơi khác thì các con có thể chơi theo ý thích nhé

- Trẻ về góc chơi, cô quan sát hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần

- Khi trẻ chơi cô hỏi trẻ: Con đang làm gì?

3. Kết thúc: Hết giờ chơi cô nhắc nhở trẻ thu dọn cất đồ dùng thể dục vào đúng nơi quy định
	- Trẻ nghe

- Có ạ

- Trẻ nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe

- Trẻ về góc chơi, 

- Trẻ trả lời

· Trẻ thu dọn đồ dùng.


IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 
1. Hoạt động ứng dụng Montessori: Phép cộng rắn không dư

I.Chuẩn bị
1.Đối tượng:  5  tuổi

     2.Giáo cụ: Thảm , Hộp chuỗi hạt màu, thanh 10, phép cộng ghi sẵn trên giấy giống hình con rắn, thanh đếm
3.Mục đích trực tiếp: Trẻ nhận biết được các phép tính cộngvà biết cách thao tác dùng thanh 10 để tìm ra được kết quả

4.Mục đích gián tiếp: Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ, quan sát, chú ý, tập trung

5.Điểm hấp dẫn: Trẻ được thao tác với các thẻ số từ 1-9
6.Ngôn ngữ: Cung cấp cho trẻ vốn từ các số 
7. Kiểm soát lỗi: Xem trẻ có biết xếp các phép tính cộng bằng chuỗi hạt màu và tính được ra hiệu của phép cộng không
8.Hình ảnh
[image: image2.jpg]



II.Hướng dẫn thực hiện
1. Cô đi lấy thảm từ ống thảm, sau đó trải thảm ra sàn

2. Lấy giáo cụ đặt trên thảm

3. Giới thiệu tên hoạt động “ Phép cộng rắn không dư”

4. Chỉ tay vào phép cộng ghi trên con rắn-> lấy chuỗi hạt màu xếp cạnh nhau mỗi chuỗi sẽ tương ứng với các số ghi trên giấy

5. Hỏi trẻ xem muốn biết con rắn dài bao nhiêu không? Sau đó dùng thanh đếm đếm các hạt màu. Cứ 10 hạt sẽ dùng thanh 10 thay thế.

6. Cuối cùng đếm số thanh 10 cho ra kết quả phép tính cộng

7. Cất giáo cụ. Cuối cùng cô nói “ Con hoạt động bao nhiêu lần tùy thích, hoạt động xong con cất giáo cụ đúng nơi quy định”.
Chú ý: Vì là phép cộng không dư nên cô phải chuẩn bị các phép tính sao cho kết quả cuối cùng là số tròn chục không có dư.
2. Bé ơi hãy bảo vệ môi trường xung quanh lớp

 V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
************************************

NHẬN XÉT CHUYÊN MÔN

Ngày…………..tháng……….năm 2026

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................








Phó hiệu trưởng

*********************************************
Thứ 5, ngày 16 tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

Hoạt động làm quen với chữ cái

Làm quen với chữ cái: s, x

NDTH: ÂN “Yêu Hà Nội”

              VH “ Bác Hồ của em” 

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ nhận biết và phát âm chính xác chữ cái s-x, biết cấu tạo của chữ cái đó. Trẻ so sánh được chữ s-x.

b. Kỹ năng: Rèn khả năng phát âm chính xác, phát triển óc quan satsm khả năng ghi nhớ có chủ định.

c. Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước, tích cực trong hoạt động

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của cô:

- Rổ chữ cái s-x, p-q. Tranh phong cảnh về đất nước.

- Tranh nhà sàn, Xứ Huế.

- 2 đoạn văn tả cảnh quê hương, 2 bút lông

- Thẻ từ nhà sàn, xứ Huế

b. Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ chữ cái s-x, p.-q

3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

Cô cho trẻ xem tranh phong cảnh về một số địa danh của đất nước, Cô và trẻ cùng trò chuyện với trẻ qua tranh.

- Đây là nơi nào của đất nước mình

- Nơi đây có những nét gì nổi bật
	- Trẻ xem tranh

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

	2. Nội dung:

2.1 Hoạt động 1: Cho trẻ làm quen với chữ cái  s

   Cô giới thiệu tranh nhà sàn, cho trẻ đọc từ dưới tranh

- Cô giới thiệu thẻ chữ rời, cho trẻ lên tìm chữ cái đã học và phát âm

- Cô phát âm mẫu chữ s, giới thiệu chữ in thường, chữ viết thường, cho cả lớp , tổ, nhóm, cá nhân phát âm. Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cô hỏi trẻ cấu tạo của chữ s (3-4 trẻ)

2.2. Hoạt động 2: Làm quen với chữ cái “x”

Cô giới thiệu tranh Xứ Huế. Cho trẻ đọc từ dưới tranh.

Cô giới thiệu thẻ chữ rời, cho trẻ lên tìm chữ cái đã học và phát âm

Cô phát âm mẫu chữ “x”, giới thiệu chữ in thường, chữ viết thường, cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm. Cô chú ý sửa sai cho trẻ

Cô hỏi trẻ cấu tạo của chữ “x” (3-4 trẻ)

2.3 Hoạt động 3: Trò chơi củng cố

- Gạch chữ S-x qua đoạn văn tả cảnh đất nước
	- Trẻ đọc từ dưới tranh

- Trẻ lên tìm chữ cái đã học

- Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc

- Trẻ trả lời

- Trẻ đọc từ Xứ Huế

- Trẻ tìm chữ cái đã học

- Cả lớp tổ nhóm cá nhân đọc chữ “x”

- Trẻ trả lời



	3. Kết thúc: Cô nhận xét giờ học.

Cô cho cả lớp hát bài Đẹp sao đất nước như bài thơ.
	- Cả lớp hát


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

- HĐCCĐ: Quan sát mô hình làng quê Việt Nam

- TCDG: Nhảy lò cò, chí chí chành chành

- Chơi tự do: vòng, bóng, phấn, sỏi, ĐCNT

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ biết làng quê Việt Nam có cây tre đầu làng, có con trâu cái cày, ruồng đồng mênh mông thẳng cánh cò bay,

 b. Kỹ năng: Trẻ biết yêu mến bảo vệ các di tích lịch sử của địa phương.

c. Thái độ: Chơi trò chơi đoàn kết.

2. Chuẩn bị: 

a. Đồ dùng của cô:

- Mô hình làng quê Việt Nam

- Câu hỏi đàm thoại

- Vòng, bóng, phấn, sỏi.

- Sân chơi sạch sẽ, an toàn

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành: 

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Hát bài Quê hương tươi đẹp đi đến thảm cỏ sân trường ngồi để quan sát mô hình làng quê

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: HĐCCĐ:  Quan 
sát mô hình làng quê Việt Nam

- Cô hỏi trẻ bạn nào đã được về quê rồi.

- Quê nhà bạn có cái gì? Cháu có thích không

- Cô có mô hình gì đây?

- Trong mô hình có những cái gì?

- Làng quê Việt Nam rất yên bình, không ồn ào như ở Thành phố. Đầu làng thường có lũy tre xanh, ruộng đồng mênh mông rộng lớn, trên cánh đồng thường có những người nông dân cày cấy, các bạn nhỏ thường đi chăn trâu cắt cỏ, ngoài ra mỗi nhà thường có ao để nuôi cá trồng sen

- Ở mỗi làng thường có các đình miếu, chúng mình phải biết bảo vệ các di tích lịch sử của địa phương.

- Bây giờ nông thông Việt Nam đang phấn đấu trở thành nông thôn mới nên bây giờ làng quê VN rất sạch sẽ, có đường bê tông, các quá trình sản xuất nông nghiệp áp dụng nhiều máy móc hiện đại 
	- Trẻ trả lời

- Cả lớp hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Làng quê

- Nhà rơm, con trâu, cây trẻ, vườn rau, vườn hoa, ao cá, xe đạp

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe



	2.2. Hoạt động 2: TCDG: Nhảy lò cò, chí chí chành chành

Cô nêu cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi 3-4 lần.

Cô cho trẻ chơi tập thể, chơi theo nhóm,
	- Trẻ chơi đúng theo cách chơi, luật chơi

	2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: vòng, bóng, phấn, sỏi, ĐCNT

- Cô giới thiệu các đồ chơi, cho trẻ chọn đồ chơi để chơi.

- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ. Kiểm tra sỹ số, nhận xét buổi chơi, cho trẻ lên lớp
	- Trẻ chọn đồ chơi mình thích để chơi

- Vui chơi đoàn kết

- Trẻ lên lớp cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: 

Tổ chức các góc chơi như thứ hai

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

1. Bé với 5 điều Bác Hồ dạy

2. Ôn các chữ cái đã học

* Bé với 5 điều Bác Hồ dạy

1. Mục đích-Yêu cầu

a. Kiến thức: Trẻ biết được tình cảm nhớ thương, kính trọng Bác Hồ của các cháu thiếu nhi .

b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm

c. Thái độ: Giáo dục các cháu có tình cảm yêu quý, kính trọng và biết ơn Bác.

2. Chuẩn bị.

- Bài thơ “Cháu nhớ Bác Hồ”

3. Tiến trình hoạt động:

- Cô giới thiệu về chân dung Bác Hồ, các cháu quan sát và trò chuyện về Bác

- Cô đọc bài thơ cho các cháu nghe 1 -2 lần.

- Cô giảng giải nội dung bài thơ

+ Bài thơ nói về bé nhớ Bác ,nhớ chòm râu,đôi mắt sáng ngời

+ Cho trẻ đọc cụm từ khó

- Các cháu cùng cô đọc thuộc khổ thơ cuối của đoạn thơ

- Phân tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ diễn cảm.

- Cô cùng các cháu hát, múa bài “Mơ gặp Hồ”

2. Ôn chữ cái đã học

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  

Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

Hoạt động steam
Trang trí nón lá (EDP)

1. Mục đích- yêu cầu:

- Khoa học:Tìm hiểu về chất liệu, công dụng của nón lá.
-Công nghệ: Sử dụng màu vẽ, giấy dán để trang trí.

- Kỹ thuật: Rèn kỹ năng cầm bút, dán giấy, phối màu.

- Nghệ thuật: Sáng tạo với các họa tiết trang trí trên nón.

- Toán học: Nhận biết hình dạng (hình tròn, tam giác), so sánh kích thước.

2. Chuẩn bị:

-  Nón lá nhỏ cho mỗi trẻ.

- Màu vẽ, cọ, bút lông, giấy dán, keo dán.

- Hình mẫu nón lá đã trang trí để tham khảo.

- Video/người kể chuyện về nón lá Việt Nam.

3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cho trẻ xem video giới thiệu về nón lá, nguồn gốc và công dụng của nón lá.
- Trẻ cùng quan sát, cùng nhau tìm hiểu nón lá để cảm nhận chất liệu.

- Đặt câu hỏi khơi gợi suy nghĩ: "Các con có thấy nón lá dùng để làm gì không?", "Làm sao để nón lá trở nên đẹp hơn?"

2. Nội dung:
* Bước 1: Tìm hiểu và lên ý tưởng;
- Cô cho trẻ xem video một số mẫu nón lá được trang trí với nhiều phong cách khác nhau (hoa, động vật, hình vẽ sáng tạo, họa tiết dân gian...).

- Cô đặt câu hỏi gợi ý để trẻ suy nghĩ: "Các con thích mẫu nào nhất?", "Con muốn trang trí nón lá của mình như thế nào?", "Con sẽ sử dụng màu gì?".
* Bước 3; Lập kế hoạch;

- Cô chia trẻ thành 4 nhóm và lấy đồ dùng để vẽ bản thiết kế.

- Trẻ được phát giấy và bút chì để phác thảo ý tưởng trang trí của mình trước khi thực hiện trên nón lá.

- Cô khuyến khích trẻ thảo luận nhóm, trao đổi ý tưởng với bạn bè để mở rộng sự sáng tạo.

- Trẻ thảo luận nhóm, chia sẻ ý tưởng trang trí của mình.

* Bước 3: Tiến hành trang trí;
- Trẻ chọn cách trang trí: vẽ lên nón hoặc dán giấy màu.

- Cô hướng dẫn cách phối màu, sử dụng keo dán đúng cách.

- Trẻ thực hành trang trí dưới sự hướng dẫn của cô, tự do sáng tạo theo ý thích.

* Bước 4: Trưng bày và chia sẻ;
- Trẻ lên giới thiệu vể  sản phẩm của mình.

- Cô nhận xét, khích lệ sự sáng tạo của trẻ.

3.   Kết thúc;

- Cô cho trẻ chơi trò chơi  “Ai nhanh tay hơn” bằng cách xếp các hình ảnh liên quan đến nón lá theo đúng thứ tự.

+ Hỏi trẻ cảm nhận: "Con thích nhất điều gì khi trang trí nón lá?"

+ Tổng kết buổi học, dặn dò trẻ mang sản phẩm về khoe với ba mẹ.- 
	Trẻ xem video

Trẻ cùng tìm hiểu

Trẻ trả lời

Trẻ xem video

Trẻ trả lời

Trẻ về nhóm

Trẻ thảo luận nhóm, lên chia sẻ ý tưởng.

Trẻ thực hiện trang trí

Trẻ tự do sáng tạo

Trẻ lên giới thiệu về sản phẩm của mình.

Trẻ thực hiện

Trẻ trả lời

Trẻ mang sản phẩm về.


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

          - HĐCCĐ: Lao động “Chăm sóc vườn rau”
- TCDG: Mèo đuổi chuột, Chi chi chành chành.
- CTD: Bóng, vòng,  đồ chơi ngoài trời

1. Mục đích - yêu cầu : 

a. Kiến thức:

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ vườn rau.

- Biết chơi trò chơi.
b. Kỹ năng:

- Rèn trẻ các kỹ năng chăm sóc vườn rau bằng nhiều hình thức: tỉa rau, nhổ cỏ, bắt sâu…

c. Thái độ:

- Yêu thích lao động, vui chơi vui vẻ, đoàn kết.

- Có ý thức bảo vệ môi trường.

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của cô

- Vườn rau xanh của trường.

- Găng tay, ủng, xô, ô doa.

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành: 

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô cho trẻ ra khu vườn rau của lớp.

- Trò chuyện với trẻ về vườn rau. 

2. Nội dung:

2.1. Hoạt động 1: Lao động “Chăm sóc vườn rau”

- Cô cho trẻ quan sát vườn rau và trò chuyện:

+ Trong vườn có các loại rau gì?

+ Ăn rau xanh có lợi ích gì?

+ Các con nghĩ để rau có thể lớn lên được chúng mình cần làm gì?

- Chúng mình cùng nhau lao động, nhổ cỏ, chăm sóc cho vườn rau nhé.

+ Cô chia trẻ thành các nhóm, mỗi nhóm thực hiện 1 nhiệm vụ: nhổ cỏ; Bắt sâu; Tưới nước…

=> Lao động chăm sóc rau rất vất vả, yêu cầu chúng mình phải tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Khi rau lớn lên chúng mình sẽ thấy rất thú vị vì chính bàn tay của chúng mình đã góp phần tạo ra những cây rau mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể con người.

2.2. Hoạt động 2:  TC1:  Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
+ Cách chơi: Cả lớp đứng xung quanh cầm tay nhau làm vòng tròn. Chọn 2 trẻ lên chơi, 1 trẻ làm mèo, 1 trẻ làm chuột. Cả lớp đọc bài thơ mèo đuổi chuột thì bạn làm mèo sẽ đuổi còn bạn làm chuột sé chạy qua các “lỗ hổng”. Khi đọc đến câu cuối bắt mèo bắt chuột thì tất cả làm vòng tròn sẽ ngồi xuống để sập bẫy mèo và chuột. Mèo và chuột không chạy nhanh mà bị sập bẫy thì sẽ bị thua sẽ phải vào làm vòng tròn cho 2 bạn khác lên chơi. 

+ Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

* TC2: Chi chi chành chành.

+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành nhóm 5 trẻ 1 đứng túm vào với nhau, 1 trẻ làm cái xoè tay ra cho 4 người còn lại dùng ngón tay trỏ của mình chỉ vào lòng bàn tay của ngýời làm cái. Khi ðọc ðến câu cuối ai mà bị bắt thì người đó phải làm cái.  

+ Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Bóng, vòng, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời.....

3. Kết thúc: Nhận xét giờ chơi
	- Trẻ đi cùng cô

- Trò chuyện

- Quan sát và trả lời

- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nhe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi


- Chơi theo ý thích...


III. Hoạt động thay thế (Hoạt động góc): Hoạt động tập thể: 
HĐTT: Giao lưu vận động 5A và 5C: TC “Tiếp sức”
1. Mục đích- yêu cầu

a. Kiến thức: Trẻ biết đư​ợc luật chơi, cách chơi của các trò chơi.

b. Kỹ năng: 

- Trẻ trả lời câu hỏi to rõ ràng, mạch lạc.

- Rèn khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong lớp

c. Thái độ: Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, đảm bảo an toàn

2. Chuẩn bị

+ Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

3.Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: 

- Cô chào mừng tất cả các con đến với giờ hoạt động giao lưu vận động ngày hôm nay.

- Cô cho trẻ đoán trò chơi giao lưu vận động 

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1:Cô giới thiệu

- Các con ơi có rất nhiều trò chơi giao lưu vận động khác nhau đấy,hôm nay các con cùng giao lưu vận động với lớp 5 tuổi B trò chơi vận động : “Tiếp sức”.

2.2 Hoạt động 2:  Trẻ thực hiện                  

  Giao lưu vận động 5B và 5C: “Tiếp sức”.
- Cô cho trẻ đứng thành hàng dọc theo các lớp, cô và trẻ cùng trò chuyện.

- Hôm nay các lớp sẽ cùng tham gia vào 1 thử thách. Đó là cùng nhau tham gia trò chơi “Tiếp sức”.

a. Cô phổ biến cách chơi và luật chơi

* Cách chơi: Chia trẻ thành các nhóm nhỏ, xếp thành hàng dọc đứng 2 bên vạch xuất phát (2, 3 hoặc 4 hàng). Mỗi trẻ đầu hàng bên trái cầm một cây gậy nhỏ.

Khi có hiệu lệnh của cô, nhũng trẻ cầm gậy ở hàng bên trái chạy nhanh sang trao gậy cho những trẻ đầu hàng bên phải, sau đó chạy đến xếp cuối hàng bên phải. Những trẻ nhận được gậy nhanh chóng chạy sang đưa cho bạn số 2 của hàng bên trái rồi chạy xếp cuối hàng đó. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết.

* Luật chơi: Đội nào đưa gậy về trước đội đấy sẽ dành chiến thắng.
b. Tổ chức cho trẻ chơi.

3: Kết thúc

Cô nhận xét và tuyên dương trẻ cô cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	-Trẻ vỗ tay
-Cả lớp đoán tên trò chơi
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi và luật chơi
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ xếp hàng vào lớp


IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

1. Vui văn nghệ cuối tuần

2. Bình bầu bé ngoan

1. Mục đích- Yêu cầu.


a. Kiến thức: Trẻ biết thể hiện vai chơi

- Biết hát 1 só bài hát trong chủ đề

- Biết nhận xét mình và bạn

b. Kỹ năng:trẻ nhập vai , mở rộng nội dung chơi.

Biểu diễn mạnh dạn, tự tin

c. Thái độ: Trẻ hứng thú tham giá các hoạt động

2. Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc, bé ngoan
Dụng cụ âm nhạc

Phiếu bé ngoan
3. Tiến trình hoạt động:
          - Cho trẻ vào góc chơi

          - Cho trẻ biểu diễn văn nghệ: Cho 1 trẻ lên giới thiệu ch​ương trình vui liên hoan văn nghệ cuối tuần

- Trẻ tham gia dư​ới hình thức: tổ - nhóm - cá nhân

- Trẻ nhận xét bình bầu phiếu bé ngoan

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
                      ***********************************************

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
Chủ đề nhánh 2: Quê hương yêu quý

Thực hiện 1 tuần từ ngày 20/4 đến 24/4/2026
Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

  Hoạt động phát triển vận động:

           VĐCB:  Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

           NDTH: ÂN- Bài hát “ Việt Nam ơi”, “ Yêu hòa bình”

1 Mục đích yêu cầu:
a. Kiến thức:​
- Trẻ biết đi thăng bằng, phối hợp nhịp nhàng giữa chân và đầu.

- Trẻ nhớ tên bài tập, tên trò chơi vận động, hiểu luật chơi, cách chơi.
b. Kỹ năng:​
- Rèn sự thăng bằng cho bản thân, rèn luyện tính kiên nhẫn tập trung.

- Rèn kỹ kiểm soát tốt cơ thể.

- Rèn sự khéo léo, khả năng hợp tác cùng các bạn.
c. Thái độ:​
- Trẻ hào hứng tham gia vào giờ hoạt động

- Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật trong giờ hoạt động

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của cô:

- Đồ dùng của cô: Xắc xô, túi cát, vạch xuất phát, thảm thể dục, nhạc.

b. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

Cô giới thiệu khách dự.
- Cô giới thiệu chương trình “Bé khỏe bé ngoan”, các đội tham dự.
2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cô tập trung trẻ, kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Cho trẻ đi tàu theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường, lên dốc, xuống dốc, qua núi,.. và về đội hình 4 hàng dọc.
2.2 Hoạt động 2: Trọng động

a. BTPTC:
- Phần thi 1: "Bé khỏe"
- Cô cho trẻ chuyển đội hình 4 hàng ngang tập BTPTC theo nhịp bài hát “Chú ếch con”
+ Tay: Hai tay đưa lên cao (2 lần 8 nhịp)
+ Bụng - lườn: Tay chống hông, quay sang 2 bên 90 độ (2lần 8 nhịp)
+ Chân: đưa 2 tay ra trước, khuỵu gối
(4 lần 8 nhịp)
+ Bật: Bật tách khép chân (2 lần 8 nhịp)
b, VĐCB: “Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát”
- Phần thi 2 là "Bé tài năng"
- Cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: Với chiếc ghế thể dục và túi cát này, con sẽ thực hiện vận động gì?
- Cô giới thiệu tên bài tập: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- Cô làm mẫu:
+ Lần 1: Không giải thích
+ Lần 2: Giảng giải kỹ năng:
TTCB cô đứng trước vạch xuất phát ở đầu mép ghế, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi, trên tay cô cầm túi cát, khi có hiệu lệnh “bắt đầu” cô bước từng chân một lên ghế, đứng cho vững rồi đặt túi cát lên đầu, cô chống 2 tay vào hông để giữ thăng bằng cho cơ thể, mắt nhìn thẳng đầu không cúi, cô nhẹ nhàng đi trên ghế thể dục cho đến cuối ghế cô dừng lại bỏ túi cát xuống, sau đó cô nhẹ nhàng bước xuống ghế, đặt túi cát vào giỏ và đi về cuối hàng đứng, các con đã quan sát rõ chưa nào?
+  Lần 3: Cô nhấn mạnh kỹ năng và hướng dẫn trẻ: Khi đi, hai tay chống hông để giữ thăng bằng, đầu không cúi, lưng thẳng, mắt nhìn hướng thẳng.
- Mời 2 trẻ lên thực hiện  cho cả lớp quan sát.
=> Cô bao quát, sửa sai cho trẻ
* Trẻ thực hiện:
+ Lần 1: Lần lượt cho 2 trẻ thực hiện 1 lần.
Cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ.
+ Lần 2: "Đội nào nhanh nhất": Cho trẻ thi đua 2 đội đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát và chọn các con vật theo yêu cầu của cô.
Cô kiểm tra kết quả và tuyên dương đội thắng cuộc
+ Lần3: Cô mời 2 trẻ thực hiện tốt lên làm lại.
=> Cô khái quát chung
3. Kết thúc: Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân theo nhạc bài
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ kiểm trs sức khỏe

- Trẻ đi các kiểu chân

- Trẻ chuyển đội hình

- Trẻ tập

- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- 1,2 trẻ lên thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đi nhẹ nhàng


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

- HĐCCĐ: Quan sát cây khế ngọt ,khế chua
- TCDG: Kéo co, nu na nu nống

- Chơi tự chọn: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT

1. Mục đích - yêu cầu:

a.Kiến thức: Trẻ biết đặc điểm của cây  khế ngọt ,khế chua

. Phát triển khả năng quan sát, so sánh.

b. Kỹ năng: Chơi đúng luật chơi.

c. Thái độ: Chơi trò chơi đoàn kết.

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của cô:

- Sân chơi sạch sẽ, an toàn.

- Vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT.

- 1 sợi dây thừng, bóng

b. Đồ dung của trẻ:

 3. Tiến hành: 

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Hát bài Nhớ ơn Bác đi đến thảm cỏ sân trường ngồi để quan sát .

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1 HĐCCĐ:  Quan sát cây khế ngọt ,khế chua

- Cô giới thiệu bài quan sát hôm nay, dẫn trẻ đến gốc cây sấu để quan sát

- Cô cho trẻ quan sát cây khế ngọt
+ Đây là cây gì?

+ Cây khế ngọt có đặc điểm gì, gồm có những bộ phận nào?

+ Lá có đặc điểm gì? Cành như thế nào?

+ Thân cây có đặc điểm gì?

+ Quả khế có đặc điểm về hình  dáng mùi vị như thế nào?
+ quả khế ăn có vị gì
+ Có tác dụng gì?

- Tương tự cô cho trẻ quan sát cây khế chua
+ Bạn nào có nhận xét gì về cây khế?

+ Cây khế có lá như thế nào?

+ Hoa khế màu gì?

+ Quả khế có đặc điểm về hình  dáng mùi vị như thế nào?

+ Quả khế ngọt ăn có vị gì? Quả khế chua để nấu món gì?

- Cho trẻ so sánh hai cây.

+ Giống nhau: đều là cây ăn quả, đều có vị chua

+ Khác nhau: Cây sấu to hơn cây khế, 

Quả sấu tròn có một hạt to. Quả khế có 5 múi, có nhiều hạt

- Giáo dục trẻ trăm sóc bảo vệ cây:

Quả sấu và quả khế có vị chua nên có nhiều vitamin gì?

VTM C giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, các con nhớ ăn các loại quả này thường xuyên nhé. 

Chúng mình cần phải làm gì để bảo vệ cây?
	Trẻ trả lời

Cả lớp hát

Cây khế ngọt
Có phần lá, phần thân, phần rễ

Lá màu xanh, nhỏ, hình bầu dục
Thân cây to, có màu nâu, da xù xì

Trẻ trả lời

Có vị ngọt. 
Có tác dụng bổ mát

Cây khế có thân nhỏ

Lá nhỏ

Hoa khế màu tím

Quả khế có múi

Khế ngọt ăn ngọt

Khế chua dùng để nấu canh chua

Trẻ so sánh

Vitamin C

Trẻ nghe

Chăm sóc, tưới cây, không dứt hoa bẻ cành lá.

	2.2 . Hoạt động 2.:TCDG: kéo co, nu na nu nống

- Cô nói cách chơi, luật chơi 

- Cô cho trẻ chơi tập thể, chơi theo nhóm,
	Trẻ chơi đúng theo cách chơi, luật chơi

	2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT

- Cô giới thiệu các đồ chơi, cho trẻ chọn đồ chơi để chơi.

- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ. Kiểm tra sỹ số, nhận xét buổi chơi, cho trẻ lên lớp
	Trẻ chọn đồ chơi mình thích để chơi

Vui chơi đoàn kết

Trẻ lên lớp cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: 

Thực hiện như kế hoạch tuần 2
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 
1. Hoạt động ứng dụng Montessori: Quần đảo - Hệ thống hồ:

1. Đối tượng:   5 tuổi
2. Chuẩn bị: Khay đựng mô hình "đảo và hồ" (thường làm bằng nhựa/đất sét, màu nâu là đất, màu xanh dương là nước), nước, ca nhỏ.

3. Giới thiệu khái niệm Đảo (Island):

- Giáo viên chỉ vào phần đất nổi giữa nước trên mô hình và nói: "Đây là hòn đảo".

- Trẻ dùng tay chạm vào mô hình để cảm nhận sự bao quanh của nước.

1. Giới thiệu khái niệm Hồ (Lake):

- Giáo viên chỉ vào phần nước nằm giữa đất và nói: "Đây là hồ".

- Trẻ có thể dùng ca nhỏ múc nước đổ vào hồ để tăng sự hứng thú và hiểu về đặc điểm chứa nước của hồ.

2. Trò chơi phân biệt:
- Giai đoạn 1: Chỉ và gọi tên "đây là đảo/hồ".

- Giai đoạn 2: Yêu cầu trẻ "Con hãy chỉ đảo/hồ".

- Giai đoạn 3: Hỏi trẻ "Đây là gì?" (đảo/hồ). 

Hoạt động này giúp trẻ rèn luyện sự tập trung và phối hợp tay-mắt.
2. Chơi tự chọn ở góc sách truyện, góc chữ cái, góc toán, góc phân vai, góc lắp ghép-xếp hình.
- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
**********************************************
Thứ ba, ngày 21  tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

Hoạt động khám phá xã hội

Tìm hiểu về quê hương Ninh Bình

NDTH: ÂN :  Lại về Ninh Binh, Quê hương tươi đẹp

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ biết các danh lam thắng cảnh ở NB như: rừng Cúc Phương, nhà thờ đá, Núi Thúy, Tam cốc Bích Động

b. Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, diễn đạt câu trả lời theo ý hiểu của mình.

c. Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quê hương mình, có ý thức bảo vệ khi đia tham quan các địa danh này

2. Chuẩn bị.

a. Đồ dùng của cô:

- Tranh ảnh về các danh lam thắng cảnh ở NB

-  Tranh ghép Núi Thúy, Nhà thờ Đá, Rừng Cúc Phương

- Tranh lô tô cho trẻ về: Núi Thúy, nhà thờ đá, rừng Cúc Phương, Tam cốc Bích Động

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành:


	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

- Cô và trẻ hát Lại về Ninh Bình đi thăm mô hình quê hương Nin Bình.
	Cả lớp thăm quan mô hình



	2. Nội dung

2.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu về quê hương Ninh Bình

* Tham quan Núi Thúy

- Các bạn biết đây là đâu không?

- Núi Thúy nằm ở vị trí nào?

- Chúng mình thấy phong cảnh ở đây thế nào?

- Xung quanh có gì?

- Trên núi có tượng ai? đó là người anh hùng của NB chúng ta đấy.

  Núi Thúy vừa là danh lam thắng cảnh cừa là di tích lịch sử được khắp cả nước biết đến.

Trong tiếng anh từ Núi đựơc đọc là “Mountain”

* Tham quan Nhà thờ đá Phát Diệm
Nhà thờ đá Phát Diệm nằm ở đâu của Tỉnh NB?

Toàn bộ công trình kiến trúc của nhà thờ được làm bằng gi?

Đây là trung tâm thiên chúa giáo của cả nước

Ngoài ra ở Huyện KIm Sơn còn có nghề truyền thống và các món ăn đặc sản nào?

* Tham quan Rừng Cúc Phương

- Rừng nằm ở huyện nào của Tỉnh NB? Ai có nhận xét gì về thiên nhiên nơi đây?

- Bạn nào đã được đi tham quan rừng rồi?

- Trong rừng có cây gì nổi tiếng?

Mở rộng:

- Ngoài ra Tỉnh Ninh Bình còn có những danh lam thắng cảnh nào

2.2 Hoạt động 2:.Trò chơi: 

- Tìm tranh lô tô theo tên gọi

TC ghép tranh phong cảnh quê hương

Tìm về đúng địa danh
	Núi Thúy

Nằm ở gần sông đáy

Trẻ trả lời

Có sông, có nhiều cây

Tượng Anh Lương Văn Tụy

Trẻ phát âm cùng cô.

Phía Đông của Tỉnh Ninh Bình

Làm bằng đá

Trẻ nghe

Nghề chiếu cói

Trẻ trả lời

Huyện Nho Quan

Trẻ trả lời

Có cây Trò Trỉ ngàn năm

Trẻ trả lời

Trẻ chơi trò chơi theo yêu cầu

	3.  Kết thúc: Hát Quê hương tươi đẹp 
	Cả lớp hát


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm trứng chìm trứng nổi

- TCDG: Cướp cờ, nu na nu nống

- Chơi tự do: với bóng, phấn, vòng, ĐCNT

1. Mục đích - Yêu cầu

a. Kiến thức:

- Tạo điều kiện cho trẻ đư​ợc tiếp xúc với thiên nhiên.

- Trẻ biết làm thí nghiệm và nhận xét đ​ược trứng nổi trong n​ớc muối và chìm trong n​ước lọc

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

b. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng tự tin, biết suy đoán.


- Nói đủ câu, rõ ràng, mạch lạc.

- Phát triển các tố chất thể lực cho trẻ.

c. Thái độ:

- Trẻ thích chơi, biết như​​ờng nhịn bạn chơi.

2. Chuẩn bị

a. Đồ dùng của cô

- Trứng vịt ch​ưa luộc

- Cốc thủy tinh.

- N​ước lọc, muối, thìa

- Bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

b Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, thìa, trứng

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Trẻ hát bài: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”

2. Nội dung

2 .1. Hoạt Động 1: Làm thí nghiệm trứng chìm trứng nổi. 

- Cho đư​a 2 quả trứng, 2 cốc nư​ớc ra và hỏi trẻ:

+ Cô có gì đây ? 

+ Nước ở 2 cốc a, cốc b thế nào?

+ Các con đoán xem nếu cô thả 2 quả trứng vào 2 cốc nước thì 2 quả trứng thế nào?

- Cô thả quả trứng vào cốc nước a

- Cô tóm ý: quả trứng chìm trong cốc nước a.

+ Điều gì xảy ra khi cô cho muối vào cốc nước b và khuấy tan muối ? 

      (cho cháu đếm số thìa muối của cô)

- Cô thả quả trứng vào cốc nước b

+ Vậy bạn nào biết vì sao không? 

+ Vậy bạn nào biết vì sao không? (cho cháu nếm thử nước của 2 ly)

- Cô tóm ý: Trứng sẽ nổi trong nước muối.

+ Trứng còn nổi được ở đâu nữa không?

-  Mở rộng: trứng còn nổi trong nước đường, dầu ăn, mỡ...

-  Cho trẻ khá thực hiện.

-  Nói kết quả vừa thực hiện.

-  Cô nhận xét cùng lớp

2.2. Hoạt động 2: TCDG: Cướp cờ, nu na nu nống

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.

2. 3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích

- Cô bao quát, gợi ý, h​ướng dẫn trẻ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: Nhận xét- tuyên dương trẻ
	- Trẻ hát

- Trẻ chú ý nghe cô nói.

- Trẻ trả lời theo ý hiểu.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ nói những gì mà mình quan sát được.

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ chú ý nghe cô nói.

 Trẻ tham gia chơi 3-4 lần.

- Trẻ chơi theo ý thích.

 Trẻ lắng nghe
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IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

1. Hướng dẫn trẻ làm vở Bé với khám phá khoa học về MTXQ

1. Mục đích-Yêu cầu

a. Kiến thức: Trẻ biết được không được nhìn trực tiếp vào mặt trời, muốn nhìn mặt trời cần phải đeo kính .

b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tô màu và ghi nhớ có chủ đích.

c. Thái độ: Giáo dục phải biết bảo vệ mắt và mặc trang phục phù hợp với mùa.

2. Chuẩn bị.

- Sách và bút sáp

3. Tiến trình hoạt động:

- Cô giới thiệu tranh và hỏi trẻ Khi đi dưới trời nắng các con phải làm gì,

  +Có được nhìn trực tiếp vào mặt trời không?

  + Khi đi dưới trời nắng các con phải làm gì?

  + Muốn nhìn mặt trời chúng mình phải làm gì?

 - Cho trẻ đánh dấu vào hành động đúng, và dấu “X” vào hành động sai.

- Tô màu bức tranh cho đẹp

2. Ôn chữ cái đã học

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
****************************************************
Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

Hoạt động làm quen với toán:

Đề tài: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau

I. Mục đích, yêu cầu:
1.Kiến thức:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau và nói kết quả

- Trẻ biết cách đo đúng thao tác, biết đặt đúng thẻ số tương ứng

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng tập đo độ dài của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau cho trẻ, trẻ biết diễn đạt và so sánh kết quả đo bằng một cách đầy đủ.

- Biết cách đặt thước đo và đánh dấu chính xác.

3. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, chia sẻ với các bạn trong nhóm.

II. Chuẩn bị:

- Mỗi trẻ 1 lá cờ, 3 thước đo (Thước đo màu xanh, màu vàng, màu trắng) có chiều dài khác nhau, 1 bút chì đen. Thẻ số 5, 6 và 7.

- Đồ dùng của cô: Tương tự như của trẻ nhưng có kích thước lớn hơn.

- Thảm bìa cứng để trẻ chơi trò chơi

- NDTH: Âm nhạc

III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài “Việt Nam ơi”

- Cô hỏi trẻ vừa hát bài hát gì ?

- Nội dung bài hát nói lên điều gì?

- Các con dành tình cảm cho quê hương Việt Nam như thế nào?

- Giáo dục: Yêu quý quê hương, thể hiện lòng biết ơn những người có công xây dựng và gìn giữ đất nước.

- Ai biết biểu tượng của quốc kỳ Việt Nam?

- Các con biết vào mỗi dịp nào nhà nhà đều treo cờ tổ quốc không?

2. Nội dung: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau

2.1 Hoạt động 1: Luyện tập thao tác đo.

- Vào mỗi dịp những ngày lễ lớn của dân tộc thì chúng ta thường treo cờ tổ quốc. Bây giờ các con sẽ cùng giúp cô chuẩn bị cán cờ bằng cách đo chiều dài của chúng nhé.

- Trẻ đo gậy cán cờ có độ dài bằng mấy nắm tay.

2.2 Hoạt động 2: Đo một đối tượng bằng các vật đo có chiều dài khác nhau.

- Chúng ta còn thiếu lá cờ đúng không nào?

- Trong rổ của con có gì? Lá cờ có độ dài là bao nhiêu?

- Các con sẽ giúp cô đo xem lá cờ này dài bao nhiêu nhé?

- Trẻ đo lá cờ bằng bao nhiêu lần thước đo màu xanh, vàng, trắng?

- Cô nhắc kỹ năng đo: Tay trái cầm thước đo, tay phải cầm bút, đo chiều dài lá cờ từ trái sang phải. Đặt thước đo 1 đầu trùng khít một mép chiều dài lá cờ, sau đó vạch một vạch bút sát với đầu phải của thước đo, nhấc thước đo lên, rồi lại đặt thước đo lên lá cờ như cách đặt trên sao cho đầu trái của thước đo trùng với vạch bút rồi lại dùng bút vạch một vạch sát với đầu phải của thước đo. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi đo hết lá cờ.

+ Đếm xem trên lá cờ có bao nhiêu đoạn?

+ Lá cờ dài bằng mấy lần chiều dài thước đo màu xanh? Đặt thẻ số mấy?

- Trẻ dùng thước đo màu vàng đo chiều dài lá cờ một lần nữa.

+ Đếm xem trên lá cờ bằng mấy lần chiều dài thước đo màu vàng?

- Lá cờ dài bằng mấy lần chiều dài của thước đo màu vàng? (6 lần chiều dài thước đo màu vàng)? Đặt thẻ số mấy?

- Đo lá cờ bằng thước màu trắng?

+ Tại sao không bằng nhau?

- Tại sao vẫn là 1 băng giấy mà mỗi lần đo lại cho kết quả khác nhau?

->Cô khái quát: Cùng 1 đối tượng, nhưng nếu ta sử dụng thước đo hay đơn vị đo khác nhau sẽ có kết quả khác nhau: Thước đo nào dài hơn thì số lần đo ít hơn, thước đo nào ngắn hơn thì số lần đo nhiều hơn.

- Cho trẻ nhắc lại

2.3 Hoạt động 3: Luyện tập.
* Trò chơi: Đo dây

- Cho trẻ đo đoạn băng dính xanh cô dán trên sàn bằng bước chân, bàn chân, gang tay,….

3. Kết thúc:

- Cô nhận xét, động viên, giáo dục trẻ nhẹ nhàng.

- Cho trẻ đọc đồng dao : “Công cha như núi thái sơn”
	 

- Trẻ hát

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện

 

-Trẻ trả lời

- Trẻ đo theo yêu cầu.

- 3 thước đo, lá cờ, thẻ số, bút chì...

 

- Trẻ quan sát

 

 

 

 

 

- 5

- 5

 

- Trẻ lắng nghe và thực hiện

-6

- 6

 

7 lần

- Vì hai que tính không dài bằng nhau

 

 

-Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ nhắc

 

-Trẻ chơi

 

 

 

 

-Trẻ chú ý

-Trẻ đọc và thu đồ


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

                    - HĐCCĐ: Quan sát thời tiết 

                    - TCVĐ: Thi xem ai nhanh

                    - TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do: Chơi với phấn, hột hạt, lá cây, ĐCNT
1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ biết nhận xét về thời tiết hôm nay như thế nào.
b. Kỹ năng: Trẻ vui chơi đoàn kết
c. Thái độ: Giáo dục trẻ yêu mến quê hương đất nước, bảo vệ giữ gìn  các danh lam thắng cảnh… 
- Nhắc trẻ khi chơi phải đoàn kết, an toàn không xô đẩy nhau.

2. Chuẩn bị. 

a. Đồ dung của cô:

- Địa điểm, sân sạch sẽ. 

- Hệ thống câu hỏi. Các bức tranh về danh lam thắng cảnh.

- Phấn, hột hạt, lá cây, 

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành.

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Hát bài Cháu yêu Hà Nội đi đến thảm cỏ sân trường ngồi để quan sát thời tiết

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: HĐCCĐ:  Quan sát thời tiết

Cô cùng trẻ quan sát thời tiết trong ngày và gợi ý hỏi trẻ:

 + Hôm nay chúng mình thấy bầu trời như thế nào?

+ Cây cối như thế nào? 

+ Con người như thế nào? Mặc quần áo như thế nào?

+ Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với đặc điểm thời tiết theo mùa.


+ Đang là thời điểm dao mùa nên thường có những bệnh gì xảy ra? Chúng mình cần ăn mặc như thế nào để phòng bệnh.
	Trẻ trả lời

Cả lớp hát

Nắng (mưa, nhiều mây, âm u, gió nhẹ, gió to)

Tươi xanh (rụng nhiều lá)

Mặc áo rét móng, quần áo dài

Trẻ nghe

Bệnh cảm cúm, đau mắt, thủy đậu, lên sởi

Ăn chín, uống nước sôi, chân tay luôn sạch sẽ

	2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Thi xem ai nhanh, nu na nu nống

( Chia trẻ thành 2 tổ thi nhau nhảy lò cò lên lấy các bức tranh về các danh lam thắng cảnh)
	Trẻ chơi đúng theo cách chơi, luật chơi

	2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Chơi với phấn, hột hạt, lá cây, ĐCNT
- Cô giới thiệu các đồ chơi, cho trẻ chọn đồ chơi để chơi.

- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ. Kiểm tra sỹ số, nhận xét buổi chơi, cho trẻ lên lớp
	Trẻ chọn đồ chơi mình thích để chơi

Vui chơi đoàn kết

Trẻ lên lớp cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: 

Thực hiện như kế hoạch tuần 2
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

1. Hoạt động ứng dụng Montessory: Hoạt động với âm ghép chữ cái nhám qu,gi
1. Chuẩn bị: Thẻ chữ nhám 'qu' (màu xanh dương cho phụ âm/âm ghép) và 'gi' (màu xanh dương), khay cát, thẻ hình ảnh minh họa (ví dụ: quả táo, ghế).

2. Giới thiệu (Bài học 3 bước ):

- Bước 1 - Nhận biết: Giáo viên miết tay lên chữ nhám (theo hướng viết) và phát âm rõ ràng: "qu", "gi". Trẻ làm theo.

- Bước 2 - Nhận diện: Giáo viên yêu cầu: "Con có thể chỉ cho cô/mẹ chữ 'qu' được không?", "Con miết chữ 'gi' được không?".

-Bước 3 - Ghi nhớ (Tái hiện): Giáo viên chỉ vào chữ và hỏi: "Đây là âm gì?".

3. Hoạt động mở rộng (Ghép với hình ảnh/vật thật):

- Đặt thẻ chữ 'qu' cạnh thẻ hình quả táo/quạt.

- Đặt thẻ chữ 'gi' cạnh thẻ hình ghế/giường.

4. Luyện tập viết: Cho trẻ dùng ngón tay viết trên khay cát, sau đó dùng bút gỗ viết. 

Lưu ý: Tập trung vào âm thanh (ngữ âm) thay vì tên chữ cái (ví dụ: phát âm "qu" thay vì "quy") để trẻ dễ dàng đánh vần sau này.

2. Chơi tự chọn ở góc tạo hình góc âm nhạc, góc lắp ghép xếp hình, góc sách truyện
- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
***********************************************************

Thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025
    I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 
Hoạt động làm quen với chữ cái

Tập tô chữ cái s-x

NDTH: ÂN : “Yêu Hà Nội”

             VH: “ Bác Hồ của em” 

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ nhận biết chữ cái s-x, biết cách tô chữ cái s-x theo quy trình các nét và chữ.

b. Kỹ năng: Rèn tư thế ngồi, cầm bút, kỹ năng tô chữ trùng khít nét chấm mờ

c. Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước, tích cực trong hoạt động

2.Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của cô:

- Vở tập tô các nét cơ bản và LQ với chữ cái cho mỗi trẻ

- Sáp màu, bút chì cho cô và cháu. Tranh hướng dẫn của cô.

- Các khối có chữ s,x,p,q để trẻ xếp nhà sàn.

b. Đồ dùng của trẻ : Trang phục gọn gàng

3.Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, Gợi hứng thú:

Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Quê hương em bằng ngón tay.

Cô cho trẻ xem tranh phong cảnh về một số địa danh của đất nước, Cô và trẻ cùng trò chuyện với trẻ qua tranh.

Đây là nơi nào của đất nước mình

Nơi đây có những nét gì nổi bật
	Trẻ chơi trò chơi

Trẻ xem 

Trẻ trả lời

Phong cảnh đẹp

	2.  Nội dung:

2.1 Hoạt động 1: Tập tô chữ S

- Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh

Cô chia lớp thành 2 đội, lần lượt từng thành viên của 2 đội lên tìm khối có chữ s-x để xây dựng nhà sàn. Thời gian là 1 bản nhạc, đội nào xây xong đội đó dành chiến thắng.

Cô kiểm tra kết quả của từng đội, cho trẻ phát âm chữ s-x.

- Cô giới thiệu và cho trẻ phát âm chữ s in hoa s in thường, s viết thường.

- Đọc từ “hồ sen” dưới tranh.

- Cô hướng dẫn trẻ tô chữ s hoa  in rỗng, s in thường rỗng.

- Cách tô nét thắt trên, cách tô chữ s, tô từ hoa sen: đặt bút ở dấu chấm đen, tô theo chiều mũi tên, tô trùng khít với nét chấm mờ.

- Trẻ về chỗ thực hiện tô chữ s

2.2 Hoạt động 2: Tập tô chữ x

- Cô cho cả lớp đọc bài thơ :

Em yêu nhà em

Hàng xoan trước ngõ

Hoa xao xuyến nở

Như mây từng chùm

Em yêu ngôi nhà

Gỗ tre mộc mạc

Như yêu đất nước

Bốn mùa chim ca

- Cô giơi thiệu cách tô chữ x in hoa rỗng, in thường rỗng.

- Cô hỏi trẻ cấu tạo của chữ x viết thường?

- Cô hướng dẫn cách tô chữ x viết thường.

- Trẻ thực hiện tô. Cô bao quát giúp đỡ trẻ. Nhắc trẻ tư thế ngồi
	Trẻ chơi trò chơi đúng theo cách chơi, luật chơi

Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô

Trẻ đọc 

Trẻ đọc

Trẻ quan sát và lắng nghe

Trẻ nghe

Trẻ tô 

Cả lớp đọc bài thơ

Trẻ nghe

Trẻ nghe

Trẻ tô



	3. Kết thúc: Trẻ hát Yêu Hà Nội ra ngoài chuyển hoạt động khác.
	Cả lớp hát


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 


- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy, hoa lan ý


- TCDG: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ biết được tên, đặc điểm của cây hoa giấy, hoa lan ý. Biết so sánh hai cây.

b. Kỹ năng: Phát triển khả năng quan sát, so sánh

c. Thái độ: Trẻ biết kính trọng, yêu quý Bác Hồ

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của trẻ:

- Một số hình ảnh về Bác và các cháu thiếu nhi

- Vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT.

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3.Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Hát bài Nhớ ơn Bác đi đến vị trí quan sát

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1. HĐCCĐ:  : Quan sát cây hoa giấy, hoa lan ý

- Cô giới thiệu bài quan sát hôm nay, dẫn trẻ đến gốc cây sấu để quan sát

- Cô cho trẻ quan sát cây hoa giấy:

+ Đây là cây hoa gì?

+ Cây có những bộ phận nào?

+ Hoa có màu gì?

- Cô cho trẻ quan sát cây hoa lan ý

+ Đây là cây hoa gì?

+ Lá có đặc điểm như thế nào?

+ Cây này có thân không?

+ Hoa lan ý có màu gì? Hình dáng như thế nào?

- So sánh cây hoa giấy, cây hoa lan ý

+ Giống nhau: đều là cây có hoa

+ Khác nhau: 

Hoa giấy nhiều cánh, nhiều màu

Hoa lan ý chỉ có 1 cánh, màu trắng.

- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ hoa.
	Trẻ trả lời

Cả lớp hát

Cây hoa giấy

Phần thân, cành, hoa, rễ

Hoa có màu tím

Cây hoa lan ý

Lá to dài

Không có thân

Màu trắng. chỉ có một cánh một nhị

Trẻ so sánh

	2.2.Hoạt động 2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng

 Cô nói cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi tập thể 3, 4 lần
	Trẻ chơi đúng theo cách chơi, luật chơi

	 2.3. Hoạt động 3. Chơi tự chọn: với vòng, sỏi, phấn, lá cây, ĐCNT

- Cô giới thiệu các đồ chơi, cho trẻ chọn đồ chơi để chơi.

- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ. Kiểm tra sỹ số, nhận xét buổi chơi, cho trẻ lên lớp
	Trẻ chọn đồ chơi mình thích để chơi

Vui chơi đoàn kết

Trẻ lên lớp cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

   Chơi như kế hoạch tuần 2

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

1. Dạy trẻ kỷ năng sống: Bé làm gì khi bị lạc bố mẹ

2. Trẻ chơi ở góc

*Dạy trẻ kỷ năng sống: Bé làm gì khi bị lạc bố mẹ

1. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi bị lạc bố mẹ.
- Trẻ biết xử lý tình huống khi bị lạc.
- Giáo dục trẻ luôn cẩn thận đi theo bố mẹ kẻo bị lạc.
- Trẻ chơi góc hứng thú.

2. Chuẩn bị:

- Tình huống trẻ bị lạc
- Chợ hoa.
- Số điện thoại bố mẹ các bé, phần thưởng.
- Giáo án điện tử câu trả lời của các câu hỏi.
- Đồ chơi đầy đủ các góc

3. Tiến hành hoạt động:

* Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Trò truyện về cảnh đẹp quê hương em

- Khi đi ra đường phải có người lớn dắt

* Nội dung trọng tâm

* Hoạt động 1: Trẻ xử lý tình huống: Bạn nhỏ lạc mẹ ở chợ hoa 

- Cô cùng trẻ đi tham quan hội chợ, bất ngờ gặp một bạn nhỏ đang khóc.
- Cô và trẻ hỏi thăm bạn và giúp đỡ bạn.
- Con tên gì?
- Vì sao bạn lại ngồi khóc ở đây? (Con đi chơi với mẹ nhưng con bị lạc mất mẹ rồi cô ạ)
- Mẹ cháu tên gì?
- Nhà cháu ở đâu?
- Các con ơi, bạn đi chơi nhưng bị lạc mẹ đấy các con có muốn giúp bạn tìm mẹ không ?
- Các con sẽ làm gì giúp bạn tìm mẹ nào?
- Cô cho trẻ đưa ra cách giải quyết để giúp bạn tìm mẹ.
- Cô gọi điện thoại, mẹ đến đón bạn về.

* Trò chuyện cùng trẻ:

- Những nơi nào mà các con dễ bị lạc? (Chợ, khu vui chơi, bệnh viện, siêu thị, bến xe, nhà ga,...).
- Khi bị lạc các con nên làm gì? (Bình tĩnh, đứng yên một chổ chờ bố mẹ quay lại tìm, các con nên nhớ số điện thoại của bố mẹ và nhờ những người đáng tin cậy như Cô bán hàng, chú công an, bác bảo vệ giúp đỡ, Các con không nên khóc nhè, không nên nhận quà hay đi theo người lạ)
- Làm thế nào để không bị lạc bố mẹ ở chổ đông người?(Luôn theo sát bố mẹ, không đi lung tung)....
- Con hãy đọc số điện thoại của bố mẹ mình nào?

* Trò chơi Bóc thăm trúng thưởng

- Cách chơi: Từ mảnh giấy ghi số điện thoại của bố mẹ các con, bây giờ  cô cháu mình sẽ bóc thăm và chọn ra những số điện thoại may mắn để nhận được những phần quà xinh xắn. Để nhận được món quà các con phải đọc đúng số điện thoại của bố mẹ mình nhé.
- Cô cho trẻ bóc thăm, đọc số điện thoại và phát quà cho những số điện thoại may mắn.

3. Kết thúc: Cô củng cố giáo dục trẻ:
- Mọi người đi lại đông đúc, khi đi chơi cùng bố mẹ các con nhớ theo sát bố mẹ kẻo bị lạc nhé, Các con hãy ghi nhớ địa chỉ gia đình, số điện thoại của bố mẹ để đề phòng khi bị lạc nhé. Nếu bị lạc các con nên bình tĩnh, đứng yên một chổ, nhớ số điện thoại của bố mẹ và nhờ những người đáng tin cậy như: Bác bảo vệ, cô bán hàng, chú công an giúp đỡ. Các con không nên đứng khóc một mình, không được nhận quà hay đi theo người lạ.
* Vui chơi tự chọn theo góc

V. Nhận xét

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
************************************************
Thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

Hoạt động âm nhạc

Hát và vận động “Múa với bạn Tây Nguyên”
1. Mục đích yêu cầu:
a. Kiến thức
- Trẻ biết tên bài hát và vận động minh họa theo nội dung bài hát “ Múa với bạn Tây Nguyên”
- Nhận biết được các động tác múa cơ bản phù hợp với giai điệu và lời bài hát.
b. Kỹ năng
- Biết cách thể hiện động tác múa một cách uyển chuyển, đúng nhịp điệu.

- Phối hợp tốt giữa các động tác cá nhân và tập thể
c. Thái độ  
- Giáo dục trẻ tình cảm yêu thương đoàn kết giữa các dân tộc trên mọi miền tổ quốc.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động.
2. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát “ Múa với bạn Tây Nguyên”.
- Trang phúc múa phù hợp.
3.Tổ chức  hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức và gây hứng thú:

- Giới thiệu chương trình “Giai điệu quê hương”

- Giới thiệu đội chơi, chương trình gồm 3 phần.

+ Phần 1: Chung sức
+ Phần 2: Tài năng

+ Phần 3: Giao lưu cùng ca sỹ

- Cô cho trẻ về nhóm và cùng đến với các phần thi.
2. Nội dung:

2.1. Hoạt động 1: Trò chơi

- Cô chia trẻ thành 3 nhóm: 

- Cho trẻ đến với trò chơi: “Ô cửa bí mật”

Cô giới thiệu luật chơi cách chơi: Cho trẻ chọn ô cửa bí mật và tìm giai điệu của bài hát và yêu cầu các đội hát thuộc bài hát, nếu đội nào không thuộc và vào ô mất lượt thì nhường cho đội khác.

- Cho trẻ lựa chọn các ô số và cho cả lớp hát theo.

- Hỏi trẻ đội 3 hát bài gì?

- Cho trẻ đứng lên hát lại giai điệu của bài hát đó.

 Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

- Chúng mình có cảm nhận gì về giai điệu của bài hát.

- Cô hỏi trẻ với giai điệu này thì chúng mình sẽ nghĩ ra vận động gì?

2.2. Hoạt động 2: Múa minh họa “Múa với bạn Tây nguyên”
- Với giai điệu vui tươi đó cô sẽ múa minh họa, để thực hiện được chúng mình cùng nhìn cô làm mẫu nhé.
Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích động tác.

 Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả

Lần 2: Cô phân tích động tác

 Từ câu hát “Tay em cầm hoa cờ đỏ thắm ánh sao vàng” Một tay cô đưa lên cao bàn tay nắm hờ, tay còn lại giả làm động tác đánh cồng.

Từ câu “ Múa hát ........vang vang” các con đổi bên đồng thời chân nhún theo nhịp bài bát.

Câu  tiếp theo: Hôm nay ngày vui.......múa hát kết đoàn.

2 tay cô nắm hờ 2 tay gập ngang phía trước vào nhau nghiêng trái nghiêng phải đồng thời chân đá sang 2 bên.

+ Câu cuối cùng: Những cháu.............thật ngoan ngoan.

Tay đưa sang 2 tay đan chéo trước ngực và nhún theo nhịp.

- Bây giờ cô mời chúng mình cùng đứng lên múa hát với cô nào ? (Không nhạc)

- Cô cùng trẻ múa  lần 2 (có nhạc)

- Mời tổ, nhóm, cá nhân lên hát múa.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát, tác giả.

- Cho trẻ thể hiện lại 1 lần nữa.

2.2: Hoạt động 2: Nghe hát.

- Cô giới thiệu bài hát  “Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác”

- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe và hỏi tên bài hát

- Giới thiệu nội dung: bài hát nói về bạn nhỏ ở trên bản làng đựơc đến thăm lăng bác với 1 tâm thế vui vẻ và biết ơn công lao của Bác và hứa sẽ chăm ngoan.

- Lần 2: Cho trẻ xem video ca sỹ hát và múa cho trẻ xem.

3.  Kết thúc:
 - Cô nhận xét tiết học và cho trẻ ra hoạt động khác.
	Trẻ lắng nghe

Trẻ về nhóm

Trẻ về nhóm

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi theo yêu cầu của cô

Trẻ hát lại giai điệu bài hát

Trẻ trả lời

Trẻ nghĩ ra vận động

Trẻ lắng nghe

Trẻ xem cô làm mẫu

Trẻ lắng nghe

Trẻ thực hiện theo cô

Tổ, nhóm cá nhân lên múa

Trẻ trả lời

Trẻ hát và vận động lại

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ hưởng ứng cùng cô

Trẻ ra hoạt động khác


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm Bóng bay không nổ

- TCDG: Mèo đuổi chuột, chí chí chành chành

- Chơi tự do: Chơi với vòng, sỏi, phấn, que tính, ĐCNT

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ quan sát và biết được quả bóng bay không có nước khi bị đốt sẽ nổ ngay lập tức. Quả bóng bay có nước khi bị đốt không bị nổ ngay lúc đó.

- Giúp trẻ được trải nghiệm về nhiệt độ
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng khéo léo đổ nước và thổi bóng bay. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, lòng ham hiểu biết, tò mò.

c. Thái độ: Chơi trò chơi thành thạo và chơi đoàn kết với bạn bè

2. Chuẩn bị

a. Đồ dung của cô:

- 2 quả bóng bay, cho nước vào một quả, 2 cây nến
- Sỏi, vòng, phấn, que tính, ĐCNT

- Câu hỏi đàm thoại

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành:


	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Hát bài Yêu Hà Nội đi đến thảm cỏ sân trường ngồi để quan sát 

2. Nội dung

2.1 Hoạt động 1: HĐCCĐ:  Làm thí nghiệm Bóng bay không nổ

- Cô cho trẻ ngồi xung quanh

- Câu hỏi đàm thoại: Cô có quả gì? Gì đây nữa?

+ Bây giờ cô sẽ cho nước vào một quả bóng bay?

+  Cô thổi to hai quả bóng bay?

+ Trên đây cô có hai cây nến cô sẽ đốt hai cây nến sau đó cô cho 2 quả bóng bay này trên ngọn lửa. Điều gì sẽ xảy ra ?

=>Quả bóng bay không có nước khi bị đốt sẽ nổ ngay lập tức. Còn quả bóng bay có nước khi bị đốt không nổ ngay lúc đó.

=> Nước đã làm mát quả bóng bay ở vị trí bị đốt nên quả bóng bay chứa nước không bị nóng, không bị nổ ngay lúc đó.
	Trẻ trả lời

Cả lớp hát

- Trẻ ngồi

- Bóng bay, nước, nến...

-  Trẻ quan sát..

- Trẻ dự đoán...

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nghe

	2.2. Hoạt động 2: TCDG: Mèo đuổi chuột, chí chí chành chành

- Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần
	Trẻ chơi đúng theo cách chơi, luật chơi

	2.3. Hoạt động 3: Chơi với vòng, sỏi, phấn, que tính, ĐCNT

- Cô giới thiệu các đồ chơi, cho trẻ chọn đồ chơi để chơi.

- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ. Kiểm tra sỹ số, nhận xét buổi chơi, cho trẻ lên lớp
	Trẻ chọn đồ chơi mình thích để chơi

Vui chơi đoàn kết

Trẻ lên lớp cùng cô


III. Hoạt động thay thế (Hoạt động góc): Hoạt động tập thể: 

HĐTT: Giao lưu vận động 5A và 5B: “Đua thuyền trên cạn”
1.  Mục đích - yêu cầu:

* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên trò chơi, nắm được cách chơi, luật chơi trò chơi: Đua thuyền trên cạn

- Trẻ biết ý nghĩa của các trò chơi tập thể

* Kỹ năng:

- Rèn sự khéo léo và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong nhóm khi tham gia trò chơi cùng nhau.

- Biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể một cách nhịp nhàng.

- Rèn kĩ năng dẻo dai, bền bì cho trẻ.

* Thái độ:

- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác trong khi chơi.

2.  Chuẩn bị:
- Khoảng không gian bằng phẳng, rộng và sạch

- Chia đường đua theo số đội chơi

- Kẻ vạch xuất phát và vạch đích

3. Tiến trình hoạt động
	Dự kiến hoạt động của cô
	 Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: 

- Cô chào mừng tất cả các con đến với giờ hoạt động giao lưu vận động ngày hôm nay.

- Cô cho trẻ đoán trò chơi giao lưu vận động 

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1:Cô giới thiệu

- Các con ơi có rất nhiều trò chơi giao lưu vận động khác nhau đấy,hôm nay các con cùng giao lưu vận động với lớp 5 tuổi A trò chơi vận động :  “Đua thuyền trên cạn”
2.2 Hoạt động 2:  Trẻ thực hiện                  

  Giao lưu vận động 5A và 5C:  “Đua thuyền trên cạn”        

 - Luật chơi

- Đội cán đích sớm nhất là đội giành chiến thắng.  

- Cách chơi: Quản trò chia thành viên tham gia trò chơi thành các đội chơi 5 – 7  người/đội. Các thành viên của đội chơi ngồi thành hàng dọc, bé ngồi sau vòng chân lên bụng và đặt lên chân bạn ngồi trước, mô phỏng thành chiếc thuyền đua. 

- Khi trò chơi bắt đầu, tất cả các thành viên trong đội cần phối hợp hài hòa bằng cách dùng tay nâng cơ thể đẩy về phía trước. Cả đội di chuyển nhanh, giữ nguyên đội hình để về đích trong thời gian sớm nhất. 

- Đội cán đích sớm nhất là đội giành chiến thắng.  

3. Kết thúc:

- Cô nhận xét buổi chơi

- Cho trẻ xếp hàng đi vào lớp
	Trẻ xúm xít bên cô

-Trẻ đoán tên vận động

Trẻ lắng nghe.

-Trẻ nghe cô nói

 

-Trẻ nghe

-Trẻ tham gia chơi 

-Trẻ xếp hàng đi vào lớp


IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

 Vui văn nghệ cuối tuần, bình bầu bé nhgoan

* Yêu cầu:

- Trẻ thuộc các bài hát, bài thơ, câu chuyện trong chủ đề nhánh

- Biết thể hiện lại đúng giai điệu bài hát, đọc thơ diễn cảm và kể chuyện theo tranh.

* Chuẩn bị:

- Dụng cụ âm nhạc 

- Tranh chuyện, tranh thơ

* Tổ chức

- Cô và trẻ cùng hát bài “Quê hương tươi đẹp” và trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát 

- Cô cho trẻ đọc Đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng, tiếng con chim ri”

- Cho trẻ hát bài Hạt gạo làng ta”

* Bình bầu bé ngoan


Cô nêu gương bạn nào ngoan, ăn giỏi, học giỏi nhất trong tuần. Cô hỏi từng tổ xem trong tuần bạn nào ngoan nhất, ăn giỏi, ngủ ngoan, học giỏi, đi học đều nhất. Bạn nào giỏi được cắm cờ đỏ, bạn nào học khá, đi học đều được cắm cờ vàng. Cô động viên khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần tới. Cô phát phiếu bé ngoan cho các trẻ được bình bầu.

V. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………
**********************************************

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
Chủ đề nhánh 3: Bác Hồ kính yêu

Thực hiện 1 tuần từ ngày 27/ 4 đến 29/4/2026
Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

Hoạt động phát triển vận động: 

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng chạy 18m

NDTH: ÂN: “ Nhớ ơn Bác”

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ biết đứng đúng tư thế khi tung bóng và bắt bóng tại chỗ. Trẻ biết tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay. Trẻ biết phối hợp khéo léo giữa mắt và tay. Biết thực hiện vận động kết hợp chạy 18m.

b. Kỹ năng: Phát triển sự phối hợp khéo léo giữa mắt và tay. Khéo léo, nhanh nhẹn trong vận động. Trẻ tung bóng lên cao và bắt bóng tại chỗ nhanh nhẹn khéo léo. Phát triển sức bền khi chạy 18m                                                  

c. Thái độ: Giáo dục trẻ tính kỷ luật trật tự. Chờ đến lượt khi tham gia hoạt động.

2. Chuẩn bị : 

a. Đồ dùng của cô:
-  Sân tập sạch sẽ, bóng nhựa.

- 2 quả bóng lớn, 2 vạch chuẩn

- Hình ảnh về Bác, Lăng Bác…

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành:


	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cho trẻ xem hình ảnh về Bác-> đến thăm Lăng Bác

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.

2. Nội dung

2.1 Hoạt động 1: Khởi động:- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân 1 - 2 vòng theo bài bát “em yêu thủ đô”
	Trẻ xem hình ảnh về Bác

Trẻ trả lời

Trẻ đi vòng tròn theo hiệu lệnh của cô

	2.Hoạt động 2.: Trọng động:

- Trẻ đứng đội hình hai hàng ngang tập BTPTC theo cô, theo bài hát “ Nhớ ơn Bác” mỗi động tác tập 2 lần * 8 nhịp( tập 2 lần)

Tay : Giang ngang về trước (NM)

 
Chân: ngồi khựu gối

 
Bụng : đứng cúi người về trước

Bật: tại chỗ

- Trẻ chuyển đội hình thành hai hàng ngang đối diện nhau thực hiện vận động cơ bản.

* VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng. Chạy 18m

- Cô làm mẫu lần 1

- Cô làm mẫu phân tích động tác: Cô cầm bóng trên tay xòe rộng bàn tay giơ lấy bóng cầm bóng giơ lên cao, khi nghe cô nói chuẩn bị “tung bóng” con tung bóng lên cao và đón bóng bằng hai tay. Sau khi thực hiện tung bóng lên cao và bắt bóng cô thực hiện vận động chạy 18m

- Trẻ thực hiện tung bóng lên cao và chạy 18m

Cô hỏi tên bài vận động

- Trẻ thực hiện hai đội thi nhau xem tổ nào ít lần bóng rơi nhất
	Trẻ tập các động tác thật đều theo nhạc

Trẻ chuyển đội hình

Trẻ quan sát

Trẻ quan sát và lắng nghe

Trẻ xếp 2  hàng thực hiện

Trẻ trả lời

Trẻ thi đua thực hiện



	3. Kết thúc: Hồi tĩnh: 

Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”1, 2 vòngquanh sân tập.
	Trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh lớp


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

- HĐCCĐ: Khám phá sự phát triển của hạt.

- TCDG: Kéo co, nhảy lò cò

- CTD: Chơi với vòng, bóng, phấn, sỏi và đồ chơi ngoài trời

1. Mục đích- Yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ biết cách gieo 1 số loại hạt , biết được quá trình phát triển của cây, điều kiện sống của cây

b. Kỹ năng: Qua hoạt động giúp trẻ phát triển vốn từ, làm cho ngôn ngữ trẻ phát triển mạch lạc hơn. Trẻ tham gia vào các hoạt động của cô làm cho trẻ phát triển khả năng tư duy, so sánh, ghi nhớ 

c. Thái độ: GD trẻ biết chăm sóc cây bảo vệ cây

2. Chuẩn bị: 

- Một số loại hạt giống của các loại cây lớn nhanh như hạt đậu

- Lá mít, đá sỏi sạch, đất nặn

- Đồ chơi ngoài trời.

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

Cho trẻ chơi trò chơi tập tập vông: cô cầm hạt đậu trên tay và chơi cùng trẻ, trẻ đoán.

- Sau đó cô cho trẻ quan sát và đoán xem đó là hạt gì?

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: Khám phá sự phát triển của hạt

Cho trẻ quan sát các chậu cây đã gieo có đánh dấu ngày gieo và điều kiện phát triển.

- Gieo hạt giống vào các chậu khác nhau( Có chậu được tưới nước có chậu không được tưới nước hoạc có chậu để ngoài nắng, có chậu để trong nhà) 

- Cho trẻ quan sát theo dõi sự lớn lên của cây( nảy mầm ra lá và lớn lên) 

- Cô thể hỏi trẻ: Các hạt giống có mọc lên cùng 1 lúc không? 

- Vì sao?

- Điều gì sảy ra với các chậu để trong bóng tối?

- Cho trẻ mô phỏng quá trình lớn lên của cây bằng những cách khác nhau( lời nói hành động, hình vẽ...)

- Cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa các cây( Rễ thân lá ,hoa) 

2.2 Hoạt động 2: Trò chơi: TCVĐ: Kéo co

- Khi trọng tài hô bắt đầu và có tiếng trống vang lên, cả 2 đội sẽ cố gắng kéo sợi dây thừng về bên phía mình.

- Bên nào bị kéo về vạch ranh giới trước sẽ bị thua.

- Tổ chức cho trẻ chơi mỗi trò 3- 4 lần

- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên trẻ

+ TCDG: Nhảy lò cò

2.3 Hoạt động 3: Chơi tự do: Chơi với vòng, bóng, phấn, sỏi và đồ chơi ngoài trời

3. Kết thúc

- Nhận xét buổi chơi cho trẻ lên lớp
	- Hạt đậu 

- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Không ạ

- Vì hạt không có nước

- Không lớn lên được

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ so sánh

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: 

Thực hiện như kế hoạch tuần 3
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 
1. Hoạt động ứng dụng Montessori: Phép cộng rắn không dư

I.Chuẩn bị
1.Đối tượng:  5  tuổi

     2.Giáo cụ: Thảm , Hộp chuỗi hạt màu, thanh 10, phép cộng ghi sẵn trên giấy giống hình con rắn, thanh đếm
3.Mục đích trực tiếp: Trẻ nhận biết được các phép tính cộngvà biết cách thao tác dùng thanh 10 để tìm ra được kết quả

4.Mục đích gián tiếp: Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ, quan sát, chú ý, tập trung

5.Điểm hấp dẫn: Trẻ được thao tác với các thẻ số từ 1-9
6.Ngôn ngữ: Cung cấp cho trẻ vốn từ các số 
7. Kiểm soát lỗi: Xem trẻ có biết xếp các phép tính cộng bằng chuỗi hạt màu và tính được ra hiệu của phép cộng không
8.Hình ảnh
[image: image3.jpg]



II.Hướng dẫn thực hiện
1. Cô đi lấy thảm từ ống thảm, sau đó trải thảm ra sàn

2. Lấy giáo cụ đặt trên thảm

3. Giới thiệu tên hoạt động “ Phép cộng rắn không dư”

4. Chỉ tay vào phép cộng ghi trên con rắn-> lấy chuỗi hạt màu xếp cạnh nhau mỗi chuỗi sẽ tương ứng với các số ghi trên giấy

5. Hỏi trẻ xem muốn biết con rắn dài bao nhiêu không? Sau đó dùng thanh đếm đếm các hạt màu. Cứ 10 hạt sẽ dùng thanh 10 thay thế.

6. Cuối cùng đếm số thanh 10 cho ra kết quả phép tính cộng

7. Cất giáo cụ. Cuối cùng cô nói “ Con hoạt động bao nhiêu lần tùy thích, hoạt động xong con cất giáo cụ đúng nơi quy định”.
Chú ý: Vì là phép cộng không dư nên cô phải chuẩn bị các phép tính sao cho kết quả cuối cùng là số tròn chục không có dư.
2. Chơi tự chọn ở góc sách truyện, góc chữ cái, góc toán, góc phân vai, góc lắp ghép-xếp hình.
V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
                      **********************************************

Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2026
I. HOẠT ĐỘNG HỌC:

Hoạt động khám phá xã hội

NDTT: Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu STEAM

NDTH: Âm nhạc: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, :“Hát bên lăng Bác Hồ”
1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức: Trẻ biết được Bác Hồ là lãnh tụ của dân tộc. Biết được hình dáng bên ngoài của Bác. Biết được tình yêu thương của Bác đối với các cháu thiếu nhi và nơi yên nghỉ của Bác (S)

- Trẻ biết sử dụng kéo, keo, que kem để trang trí khung ảnh (T)

- Trẻ biết quy trình để trang trí khung ảnh.

b.  Kỹ năng: Phát triển khả năng quan sát, lắng nghe. Diễn đạt câu mạch lạc.

c. Thái độ: Giáo dục trẻ kính yêu, biết ơn Bác.

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của trời:

- Máy tính, máy trình chiếu, điện thoại.

- Hình ảnh, bài hát về Bác

- Tranh ảnh Bác Hồ (Bác với thiếu nhi, Bác trồng cây…).
- Nhạc bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
- Giấy màu, hồ dán, kéo, bút sáp, bìa cứng, hộp giấy, que kem.
b. Đồ dùng của trẻ:  Trang phục gọn gàng:
3. Tiến hành:


	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	E1.  Thu hút

- Cho trẻ nghe băng ghi âm giọng nói của Bác Hồ

- Hỏi trẻ vừa được nghe giọng nói của ai?

- Hỏi trẻ có biết Bác Hồ là ai không?

- Chúng mình đã nhìn thấy Bác Hồ ở đâu?

-> Các con ạ, Bác Hồ là chủ tịch nước đầu tiên, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta. Cả cuộc đời Bác đã cống hiến cho dân tộc nên mọi người dân Việt Nam đều yêu quý và biết ơn Bác. Hôm nay cô sẽ tặng cho chúng mình những món quà rất đặc biệt, chúng mình có thích không? 
	Trẻ nghe

Của Bác Hồ

Trẻ trả lời



	E2. Khám phá

- Cô chia trẻ làm 4 nhóm và lấy đồ dùng về nhóm của mình.

- Cô cho trẻ xem ảnh Bác Hồ trên điện thoại

và trò chuyện:

+ Đây là ảnh của ai?

+ Các con có nhận xét gì về hình ảnh Bác Hồ?( Mắt sáng, râu dài...)

+ Cho trẻ tìm hiểu nơi an nghỉ của bác.

 + Được đặt ở đâu? Trẻ xem  hình ảnh mọi người vào lăng viếng Bác! 

+ Hỏi trẻ đây là đâu? 

+ Lăng Bác ở đâu? Mọi người đang làm gì?

+ Có bạn nào đã được đi thăm Lăng Bác chưa?
- Dù bác bận rộn nhưng lúc nào bác cũng dành tình cảm cho mọi người.

E3: Giải thích.

- Các con ạ, từ lâu rồi hình ảnh Bác Hồ đã trở nên rất gần gũi với mọi người dân Việt Nam đấy. Các con có biết bài hát nào đã nói về hình dáng của Bác không?

- Cho trẻ nghe bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” đồng thời cho trẻ xem đoạn clip về hình ảnh của Bác: “ Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh….)

- Các con ạ, Bác Hồ là người có mái tóc bạc phơ, vầng trán cao, đôi mắt sáng ngời. Da Bác nâu, dáng người Bác cao cao hơi gầy vì vất vả sương gió. Bác Hồ là người giành rất nhiều tình cảm cho thiếu nhi.Tuy công việc bận rộn nhưng Bác vẫn giành thời gian để ân cần chăm sóc, quan tâm tới các cháu thiếu niên nhi đồng.

- Cô đưa bảng “Em làm theo lời Bác” → trẻ cùng dán các thẻ hình việc tốt (chào cô, nhặt rác, nhường bạn…).

E4: Mở rộng.

- Cho trẻ trang trí khung ảnh Bác Hồ

- Cô cho trẻ lên lấy đồ dùng về và cùng nhau cắt hoa , lá để trang trí khung ảnh của Bác.

E5: Đánh giá.

- Cho trẻ giới thiệu về bức ảnh mà nhóm mình trang trí.

+ Để cho khung ảnh đẹp thì các con làm như thế nào?

+ Con dùng gì để trang trí khung ảnh?

 - Cô tặng cho mỗi bạn 1 sticker và kết thúc tiết học.
	Trẻ về nhóm và cùng tìm hiểu

Ảnh Bác

Mắt sáng, râu dài

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ cùng nhau tìm hiểu và gắn hình ảnh phù hợp.

Trẻ cùng nhau trang trí ảnh Bác

Trẻ lên giới thiệu về bức ảnh của nhóm mình.

Trẻ lấy sticker ra ngoài chơi.

	
	


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 

- HĐCCĐ: Thí nghiệm “ Lọc nước”

- TCVĐ: Bỏ lá, tập tầm vông

- CTD: Bóng, vòng, phấn, sỏi và đồ chơi ngoài trời

1. Mục đích - Yêu cầu

a. Kiến thức:  Trẻ biết cách lọc sạch nước bẩn,biết được nước bẩn là nước chứa nhiều tạp chất không sử dụng được cho sinh hoạt hàng ngày, nước sạch là nước trong không có tạp chất dùng cho sinh hoạt hàng ngày

b. Kỹ năng: Có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô, phát triển khả năng quan sát, khái quát.
c. Thái độ: Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết

- Trẻ biết cất đồ dung đồ chơi cùng cô

2. Chuẩn bị

a. Đồ dùng của cô:

- Một chai nhựa sạch trong suốt có thể tích khoảng 2 lít 

- Một cái kéo, một cái ca nhựa

- Một ít sỏi, cát mịn, cát thô,bông

- Một vài ca nước đục

b. Đồ dùng của trẻ: Phấn, vòng, bóng, đồ chơi ngoài trời.
3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

- Trò truyện với trẻ về nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nước. Cuối cùng hỏi trẻ “ Nước bẩn có thể lọc sạch được không?”

2. Nội dung

2.1 Hoạt động 1: Thí nghiệm “ Lọc nước”

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện thí nghiệm lọc sạch nước bẩn bằng cách: Dùng kéo cắt bỏ phần đáy của chai nhựa. Sau đó, dựng ngược chai nhựa và xếp các nguyên liệu đã chuẩn bị lần lượt từ dưới lên trên thành các lớp:bông, sỏi, cát thô, cát mịn. Tiếp theo, rót nước đục từ từ vào chai. Đặt một chiếc ca nhựa ở dưới để hứng nước đã được lọc. Cô cho trẻ quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét kết quả thí nghiệm.

2.2 Hoạt động 2: Trò chơi: Bỏ lá, tập tầm vông

- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi mỗi trò 3- 4 lần
- Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên trẻ
2.3 Hoạt động 3: Chơi theo ý thích: Bóng, vòng, phấn, sỏi và đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu trò chơi và cho trẻ chơi theo ý thích của trẻ

3. Kết thúc

- Trẻ thu dọn đồ chơi lên lớp
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

Trẻ quan sát

- Trẻ chơi vui vẻ

 Trẻ chơi vui vẻ

- Trẻ thu dọn đồ chơi


III.HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện như kế hoạch tuần 3

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 

1. Hướng dẫn trò chơi: Nhảy bao bố
a) Chuẩn bị
- Bao bố

b) Cách chơi
- Bạn có thể rủ thêm nhiều bé cùng tham gia trò chơi.

- Tiếp theo, chia các bé làm hai đội trở lên, trong đó mỗi đội nên có số người bằng nhau.

- Mỗi đội có một ô hàng dọc để nhảy và có vạch xuất phát và một vạch đích. Mỗi đội được xếp thành một hàng dọc.

- Bé đứng đầu bước vào trong bao bố, cùng với hai tay giữ lấy miệng bao. Sau khi nhận được lệnh xuất phát, thì bé đứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích. Tiếp theo, quay trở lại về vạch xuất phát đưa bao cho người thứ 2.

- Cho tới khi người thứ nhất nhảy về đến đích, thì người thứ 2 mới được phép bắt đầu nhảy. Liên tiếp như vậy cho đến khi đội nào về trước đội đó thắng.

2. Chơi tự chọn ở góc XD, góc khám phá, góc kỹ năng sống, góc vận động
V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
                      **********************************************

Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2025
I. HOẠT ĐỘNG HỌC: 
HĐ  chuyên biệt: Kỹ năng sống

Dạy trẻ kỹ năng sống trung thực

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ hiểu trung thực là nói sự thật, nói đúng sự việc đã sảy ra.

- Trẻ hiểu tại sao cần phải trung thực.

- Trẻ biết thế nào là không trung thực và hiểu được tác hại của việc không trung thực đối với bản thân và người khác

2. Kỹ năng:
- Trẻ nhận biết hành vi trung thực hay không trung thực trong cuộc sống hàng ngày của bé.

- Trẻ nói đúng sự thật, đúng sự việc đã sảy ra.

-Rèn kỹ năng mạnh dạn, tự tin khi trả lời câu hỏi.

3.Thái độ:
- Trẻ vui vẻ khi bản thân có những hành động trung thực

- Giáo dục trẻ trở thành những con người trung thực được mọi người tin tưởng và yêu quý.

- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động

2/ Chuẩn bị:
*Đồ dùng của cô
Ti vi, loa, máy tính.

Video câu chuyện “ Hạt thóc giống”  “ Chú bé chăn cừu”

Phiếu thực hành

Nhạc không lời nhẹ nhàng.

*Đồ dùng của trẻ:
· Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái.

.III. Cách tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ôn định gây hứng thú(1-3p)
- Cô tạo tình huống: thử lòng trung thực “ Bóng này của ai”

+ Cô Nhâm và trẻ đang tổ chức chơi trò chơi đầu giờ, cô Trang mang một quyển tranh chuyện vào và nói thấy quyển truyện ở ngoài cửa lớp mà không biết đây là quyển truyện của ai bỏ quên? Của cô Nhâm hay của các bạn trong lớp mình.

· Cô đặt câu hỏi:

+ Quyển truyện này là của ai?

( Có 2 trường hợp xảy ra, có trẻ nhận quyển truyện là của mình và trường hợp không bạn nào nhận.)

· Nếu có bạn nhận đó là của mình thì cô đưa cho bạn đó.

· Tại sao các bạn khác lại không nhận đó là truyện của mình? Cô thấy quyển truyện này rất đẹp và hay mà, sao các con không nhận của mình?

· Cô đưa ra kết luận: Cô xin chúc mừng các bạn đã không nhận quyển truyện là của mình vì quyển truyện này là do cô Trang mang đến để thử lòng trung thực của các bạn lớp mình xem bạn có thật thà và nói đúng sự thật không.

· Giáo dục trẻ nếu không phải của mình tuyệt đối chúng ta không  được nhận, như vậy là không thật thà và không trung thực.

· Hôm nay cô và các con sẽ cùng

2: Phương pháp hình thức tổ chức(26-28p)
a.Hoạt động 1: Nhận biết giá trị của trung thực.
* Tìm hiểu qua câu chuyện “ Những hạt thóc giống”

- Cho trẻ xem video câu chuyện.

- Hỏi trẻ tên câu chuyện.

- Trong câu chuyện chú bé Chôm đã nói gì khi đến gặp nhà vua .

- Chính vì dũng cảm trung thực dám nói ra sự thật nên Chôm đã được nhà vua trao cho phần thưởng gì?

- Các con có nên học đức tính của bạn Chôm trong câu chuyện không? Vì sao?

- Vậy các con hiểu thế nào là trung thực?

-> Cô đưa ra kiến thức : trung thực là nói sự thật, nói đúng sự việc đã xảy ra.

- Cô sẽ làm một việc, rồi kể lại cho các con những  cô đã làm:

+ Cô lấy một chiếc lược và nói “ Cô đã lấy một chiếc lược chải đầu trên góc kỹ năng của lớp”

+ Cô làm rơi một chiếc bút và cô nói “cô đã không cẩn thận để làm rơi chiếc bút”

+ Cô nắm tay bạn Dương và nói “ Cô nắm tay bạn Dương”

-> Cô nhắc lại cho cả lớp trung thực có nghĩa là gì? Trung thực là nói sự thật, nói đúng sự việc đã xảy ra.

- Cô cho trẻ nhắc lại cùng cô.

b. Hoạt động 2:Tác hại của việc không trung thực.
- Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta nên nói dối hay trung thực.

-Tại sao chúng mình không nên nói dối?

- Tìm hiểu qua câu chuyện “Chú bé chăn cừu”

( Cho trẻ xem đến đoạn chó sói xuất hiện thật thì dừng lại)

- Cô đặt câu hỏi:

+ Câu chuyện vừa xem có tên là gì?

+ Chú bé trong câu chuyện đã nói dối điều gì?

+ Khi phát hiện chú bé nói dối, các bác nông dân cảm thấy như thế nào?

+ Theo các con khi thấy chó sói thật thì điều gì sẽ sảy ra tiếp theo?

- Cô công nhận tất cả các ý kiến của trẻ và cho trẻ xem phần kết của câu chuyện .

+ Vậy là khi chó sói xuất hiện thật chú bé đã làm gì?

+ Các con có nhận xét gì về chú bé chăn cừu.

->Chú bé chăn cừu là một người không trung thực, chú đã nói dối, nói không đúng sự việc đã xảy ra.

- Các con có nên học đức tính của chú bé chăn cừu không? Vì sao?

- Từ video câu chuyện cô cho trẻ nói về tác hại của việc không trung thực.

-> Cô đưa ra kiến thức :Không trung thực sẽ làm cho người khác buồn,cáu giận… Hoặc đôi khi còn xảy ra những hậu quả rất xấu không chỉ với bản thân mình mà cả với những người xung quanh, không trung thực còn làm mất đi niềm tin của mọi người dành cho mình

c. Hoạt động 3: Cách thể hiện sự trung thực.
* Trung thực với những ai?
- Theo các con chúng mình cần trung thực với những ai?

-> Cô đưa ra kết luận: chúng mình cần phải trung thực với ông, bà, bố ,mẹ, anh , chị em trong gia đình. Trung thực với thầy cô, bạn bè…và với mọi người xung quanh.

*Trung thực bằng cách nào?
- Vậy con sẽ thể hiện trung thực của mình bằng cách nào?

-> Cô đưa ra kết luận: Phải nói đúng sự thật, không đổ lỗi cho người khác, khi mắc lỗi thì phải nhận lỗi và xin lỗi chân thành.

- Vậy từ hôm nay ai sẵn sàng là người trung thực nhỉ?

- Cho trẻ dùng tay của mình để lên tim và nói: Tớ là người trung thực, tớ sẽ dám nhận lỗi.

d. Hoạt động 4: Thực hành tính trung thực
- Trò chơi “ Vòng tròn kỳ diệu”

Cách chơi: cô sẽ cho trẻ ngồi thành vòng tròn, chúng mình sẽ chơi trò chơi chuyền bóng trên nền nhạc nhẹ nhàng, bóng đến tay ai bạn đó sẽ kể lại một vieeck làm thể hiện được tính trung thực của bản thân.

- Cô cho trẻ chia sẻ và nhận xét.

3.Kết thúc (1-3p)
- Nhận xét – Chuyển hoạt động
	 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

· Trẻ trả lời.
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- Trẻ xem video.

 

- Trẻ trả lời.

- Trẻ vận động cùng cô.
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Trẻ lắng nghe.

 

 

 

 

· Trẻ trả lời.

· Trẻ lắng nghe.

 

 

· Trẻ trả lời.

· Trẻ thực hiện.

 

 

 

 

 

-Trẻ chơi trò chơi.

 

 

· Trẻ thực hiện.

 


II. Hoạt động ngoài trời: 


HĐCCĐ: Khám phá sự kỳ diệu của nam châm

· Trò chơi vận động: Kéo co

· TCDG: Lộn cầu vồng
· Chơi tự do: chơi với vòng bóng phấn các đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích-Yêu cầu:

a. Kiến thức:  - Qua hoạt động, trẻ khám phá nam châm có thể hút vật bằng sắt qua lớp phân cách mỏng với các chất liệu như giấy, nhựa, gỗ,…

- Qua hoạt động, trẻ khám phá được sức hút của nam châm, ảnh hưởng bởi độ dày, mỏng của lớp phân cách..
b. Kỹ năng: Rèn luyện cho trẻ các kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ, cách diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc thông qua hoạt động. 

c. Thái độ: Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi
2. Chuẩn bị:

- Một số vật dụng nam châm hút được bằng sắt: Kẹp giấy, ốc vít, suốt chỉ, đồng xu…

- Nam châm, dây kéo co
- Các vật liệu khác như gỗ, giấy, hộp nhựa, thuỷ tinh…
3. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: Trẻ nhún nhảy theo nhạc
2. Nôi dung:

*Hoạt động 1: Khám phá sự kỳ diệu của nam châm

Bước 1: Tạo tình huống

- Cô đặt 1 số kẹp giấy bằng sắt lên mặt bàn và hỏi: Có cách nào cho những vật đặt ở trên bàn “chạy qua lại” không? ( cho trẻ tự nghĩ ra cách riêng và 

yêu cầu thực hiện)

- Cô dùng nam châm và đặt phía dưới mặt bàn gỗ di chuyển các vật ở trên bàn qua lại ( cho trẻ tưởng tượng vật gì đang chuyển động )

- Cho trẻ chơi nam châm hút các vật bằng sắt qua các vật liệu như giấy, bitit, hộp nhựa…

Bước 2: Trẻ tự thử nghiệm

- Cho trẻ chơi nam châm hút các vật bằng sắt qua các lớp phân cách với các vật liệu như giấy, gỗ , hộp nhựa…

- Dựa vào những tình huống thử nghiệm của trẻ , cô cho trẻ nhận xét và cùng làm theo nhiều hướng khác nhau.

- Thử nghiệm nam châm hút được với vật có độ dày bao nhiêu thì không thể hút được nữa.

* Các phương án mở:

- Thử nghiệm đặt nam châm đến độ cao bao nhiêu thì chúng hết tác dụng.

- Trẻ tự thử nghiệm sử dụng nam châm hút được các vật bằng sắt trong môi trường nước , cát.

*Hoạt động 2: TCVĐ: Kéo co

* TCDG: Lộn cầu vồng

 Hoạt động 3: chơi tự do chơi với đồ chơi ngoài trời

3.Kết thúc

Cô nhận xét và cho trẻ xếp hàng vào lớp

	Trẻ nhún theo nhạc

Trẻ quan sát

Trẻ trả lời

Trẻ chơi

Trẻ về bàn tự khám phá

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ chơi
Trẻ xếp hàng vào lớp


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện như kế hoạch tuần

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 
1. Hoạt động ứng dụng phương pháp Montessory: Xếp thẻ số có số lượng lớn

I.Chuẩn bị
1.Đối tượng:   tuổi

     2.Giáo cụ: thảm , Bộ thẻ có kích cỡ màu sắc khác nhau ( 1-9, 10-90; 100-900; 1000-9000)
3.Mục đích trực tiếp: trẻ biết thao tác với các thẻ số tạo thành các số có số lượng lớn

4.Mục đích gián tiếp: Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ, quan sát, chú ý, tập trung

5.Điểm hấp dẫn: Trẻ được thao tác với các thẻ số có màu sắc và số lượng khác nhau
6.Ngôn ngữ: Cung cấp cho trẻ vốn từ các số 
7. Kiểm soát lỗi: Xem trẻ có biết cách xếp các số theo thứ tự hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn không
8.Hình ảnh
[image: image4.png]



II.Hướng dẫn thực hiện
1. Lấy thảm từ ống thảm, trải thảm đúng cách

2. Lấy giáo cụ đặt trên thảm

3. Giới thiệu tên hoạt động “ xếp thẻ số có số lượng lớn”

4. Lấy tất cả các thẻ số hàng đơn vị xếp ngẫu nhiên theo hàng ngang trên thảm -> xếp theo thứ tự từ 1-9 theo hàng dọc bên phải ngoài cùng của thảm

5. Lấy tất cả các thẻ số hàng CHỤC xếp ngẫu nhiên theo hàng ngang trên thảm -> xếp theo thứ tự từ 10-90 theo hàng dọc bên cạnh hàng đơn vị tính từ phải sang trái

6. Lấy tất cả các thẻ số hàng Trăm xếp ngẫu nhiên theo hàng ngang trên thảm -> xếp theo thứ tự từ 100-900 theo hàng dọc bên cạnh hàng chục

7. Lấy tất cả các thẻ số hàng nghìn xếp ngẫu nhiên theo hàng ngang trên thảm -> xếp theo thứ tự từ 1000-9000 theo hàng dọc bên cạnh hàng trăm

8. Đọc lại tất cả các số đã xếp được trên thảm

9. Cất giáo cụ: Cất hàng nghìn-hàng trăm- hàng chục-hàng đơn vị . cất đến đâu đọc to số

Cho trẻ hoạt động bao nhiêu lần tùy thích

2. Chơi tự chọn ở góc XD, góc khám phá, góc kỹ năng sống, góc vận động
V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
************************************

NHẬN XÉT CHUYÊN MÔN

Ngày…………..tháng……….năm 2026

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Phó hiệu trưởng

NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5 TỪ NGÀY 30/4 ĐẾN 01/5/2026
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